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APPENDIX I  
LIST OF VIETNAMESE LITURGICAL SONGS 

 
 

I.  LIST A (L-A): List of Songs from 4 Unofficial Hymnals 
 
 

No. Hymnal (s) Title  Opening line Composer(s) 

1 TCTH 25 năm dâng hiến  ðời con dâng Chúa con không Thiên Hương 

2 KNHT A a xuân về A A xuân về, hôm nay xuân về Lan Thanh 

3 KNHT An tình Chúa An tình Chúa thiên thu vạn ñại Cát Minh 

4 TCTH Ân tình Chúa  Con là hạt cát hư vô Trần Mai 

5 TCTH Ân tình kết giao  Hôm nay ngày kết giao Hương Vĩnh 

6 TCTH Ân tình tháng năm  Hai mươi lăm năm ñã qua rồi Quốc Vũ 

7 HCð Agnus Dei     

8 TCCð Ai dược lên núi Chúa Ai ñược lên núi Chúa   

9 HCð Ai mong tìm Ai mong tìm Chúa hãy vững tâm và mừng   

10 TCCð Ai ra ñi Ai ra ñi gieo hạt giống trong lệ sầu Thế Thông 
11 

 
TCCð, HCD, 
KNHT 

Ai sẽ cho con 
 

Ai sẽ cho con ñôi cánh 
 

Kim Long 
 

12 KNHT Ai tiến lên Ai tiên lên cung ñiện Thiên Chúa Cao Huy Hoàng 

13 HCð A-lê-lui-a Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia.   

14 HCð Al-lê-lui-a 2 Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia… Này bạn hỡi   

15 KNHT Alleluia Al-lê-lui-a Lời Chúa dẫn soi con ñường Thành Tâm 

16 KNHT Alleluia Al-lê-lui-a… Trần gian thiên quốc Duy Tân 

17 KNHT Alleluia Al-lê-lui-a… Ngày vượt qua chiến thắng Hoàng Kim 

18 KNHT Anh em hãy ca Anh em hãy ca lên ca ngợi tình yêu   

19 TCTH Anh em hãy vui luôn   Anh em hãy vui luôn trong niềm Xuân Thảo 

20 TCTH Anh em hãy vui luôn   Anh em hãy vui luôn, hãy Bích Nga 

21 TCCð Anh em một nhà Kìa xem vui sướng thay ñầm ấm Kim Long 
22 

 
HCð 
 

Anh hùng tử ñạo 
 

ðây chốn huy hoàng chan hoà muôn 
 

Hồ Khanh-Minh 
Hương 

23 HCð Anh hùng Việt Nam Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời   

24 TCTH Anh mù thành Giê-ri-khô   Giê-ri-cô ñường chiều xưa Xuân Thảo 

25 KNHT Anh sáng cứu ñộ Anh sáng cứu ñộ nhiệm mầu   

26 KNHT À Á ơi À á ơi, mẹ ru con nè Thành Tâm 

27 TCCð Anh lửa giữa màn ñêm Chúa ñã ban cho Người trí khôn Trung Chính 

28 TCTH Ánh lửa Phục Sinh  Anh lửa Phục sinh la ánh sáng Thiên Hương 

29 TCTH Ánh sáng vĩnh cửu  Anh sáng vĩnh cửu xin cho Thiên Linh 

30 TCTH Áp-ba ! Cha ơi !  ðể chứng thực rằng anh em Xuân Thảo 

31 TCCð A-ve Ma-ri-a Xin hát dâng Mẹ lời chao xưa khi  Thành Tâm 
32 

 
TCCð, 
KNHT 

A-ve Ma-ri-a con chào Mẹ 
 

A-ve Ma-ri-a con dâng lời chào mẹ 
 

Huyền Linh 
 

33 HCð Ba vua ñăng trình Trên trời cao ñây ánh tinh tú rạng chiếu   

34 TCTH Bao giờ cho sương rơi  Bao giờ cho sương rơi Minh Trang 

35 KNHT Bà Ma-ri-a ơi Bà Ma-ri-a ơi trên ñường bà thấy những gì Hùng Lân 

36 KNHT Bao năm sống Bao năm sống trong ñợi chờ bóng ñêm Duy Tân 

37 TCCð Bao tháng năm Bao tháng năm lòng con khấn hứa Dao Kim 
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38 TCCð Bài ca cho Mẹ Con hát tặng Mẹ yêu   

39 TCCð Bài ca dâng hiến Con dâng lên Ngài niềm Dao Kim 

40 HCð Bài ca dâng Mẹ Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Kim Long 

41 TCTH Bài ca hạnh phúc   Một là một bài ca Hương Vĩnh 

42 TCCð Bài ca hiệp nhất Xin hiệp nhất chúng con nên một  Thành Tâm 

43 TCCð Bài ca mùa ñộng Trời gieo sương lạnh thổi hơi gió giá ñông Trần Minh Hứa 

44 TCCð Bài ca ñức mến Lòng mến luôn khoan dung luôn Thành Tâm 

45 TCCð, HCð Bài ca phục vụ ñoàn ta cất bước theo Chúa ñi Mi Trầm 

46 TCTH Bài ca tri ân  Hai mươi lăm năm rồi Trần Mừng 

47 TCCð Bài ca yêu thương ðong con tim thật ñầy Từ Duyên 

48 TCTH Bài ca yêu thương   Một lần Thầy cúi xuống Vân Thanh 

49 KNHT Bánh bởi trời Bánh bởi trời này Chúa ban bánh   

50 TCCð Bánh nhiệm mầu ðây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh Hoài Chieên 

51 TCTH Bánh rượu tinh tuyền  ðây bánh thơm tinh tuyền Hương Vĩnh 

52 KNHT Bánh thiên thần Bánh Thiên Thần nên của nuôi nhân gian Duy Tân 

53 TCTH Bánh trường sinh  Chúa ñã nói rằng chính tôi Hương Vĩnh 

54 TCTH Bánh trường sinh   Chúa ơ là Chúa là Thy Khuê 
55 

 
KNHT 
 

Bê-lem ơi  
 

Bê-lem ơi ñêm nay Chúa sinh ra 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên 

56 KNHT Bên bờ sông Bên bờ sông Ba-by-lon, ta ngồi Hùng Lân 

57 TCCð Bên bờ sông Ba-by-lon Bên bờ sông Ba-by-lon chúng ta Kim Long 

58 KNHT Bên Chúa Bên Chúa hồn con an lành Long Anh 

59 HCð, TCCð Bên máng cỏ Con quỳ bên máng cỏ tưởng nhớ Nguyễn Duy 

60 TCTH Bí tích cao vời Oi bí tích thật cao vời Xuân Thảo 

61 TCTH Bí tích tình yêu Hãy ñến với bí tích tình yêu Thiên Hương 

62 TCTH Biết bao là hạt lúa  Biết bao là hạt lúa mới Xuân Thảo 

63 HCð Biệt khúc Khi tôi nằm xuôi tay xuống   

64 KNHT Biết lấy gì Biết lấy gì cảm mến Oanh Sông Lam 

65 TCTH Biết lấy gì ñền ñáp  Biết lấy gì, lấy gì mà Xuân Thảo 

66 TCTH Bông hoa nhỏ xinh  Là bông hoa nhỏ xinh Thiên Hương 

67 TCCð Bờ ñá xanh tạ tội Như viên ñá xanh ngủ yên giấc mộng ðoỗ vy Hạ 

68 TCTH Bước chân vượt ngàn  ðẹp thay những bước chân Thanh Lâm 

69 TCTH Bước theo chân Chúa   Các thánh là những người Xuân Thảo 

70 TCTH Bước theo Mẹ  Con bước theo Mẹ theo Mẹ Thiên Linh 

71 HCð Bước theo Ngài 2 Nối rộng vòng tay ta bước theo Ngài   

72 HCð, TCCð Bước trong tin yêu Con không xin bạc vàng làm hoen ố ñôi   

73 HCð Bước vào nhà Chúa Tay trong tay bước vào nhà Chúa   

74 HCð Bỏ Ngài con biết theo ai Bỏ Ngài con biết theo ai ñời P. Kim 

75 TCCð Bởi một cây xưa Bởi một cây xứa kia mà chúng con Nguyễn Thanh 

76 KNHT Bởi vì Chúa Bởi vì Chúa mà lời con ca ngợi vang Mi Trầm 

77 HCð, TCCð Ca dâng lễ Này ly rươu nồng, này tấm bánh thơm   

78 TCCð Ca dao Mẹ dịu hiền Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa   

79 TCCð Ca Khúc tạ ơn Vầng dương ơi ñã lên kia rồi Thế Thông 

80 TCCð Ca khúc trầm hương Lời con như trầm hương Dao Kim 

81 KNHT Ca lên ñi Ca lên ñi hỡi muôn dân cùng Kim Long 

82 KNHT Ca lên ñi Ca lên ñi ! Ngàn dân trên thế giới Kim Long 
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83 TCCð Ca lên ñi 2 Ca lên ñi hỡi muôn dân cùng Kim Long 
84 

 
TCCð, 
KNHT 

Ca lên ñi 3 
 

Ca lên ñi thần thánh trên 
 

Kim Long 
 

85 
 

TCCð 
 

Ca lên ñi 5 
 

Hỡi muôn thần thánh trên trời  
 

Hoàng Khánh - Kim 
Long 

86 TCCð Ca mừng Giáng Sinh Trên dương gian bao la trên   

87 TCTH Ca mừng Gio-a-kim và An-na  An-na, người hiền nữ Phạm Thuyên 

88 TCTH Ca mừng Mẹ vô nhiễm  Oi ñẹp thay danh Ma-ri-a Nam Hải 

89 HCð Ca mừng Phục Sinh Ca mừng Chúa nay Phục Sinh, Người ñã   

90 HCð Ca ngợi Chúa Con sẽ ca ngợi Chúa từ sớm mai   

91 TCTH Ca ngợi Chúa  Muôn muôn ñời con ngợi ca Hương Vĩnh 

92 TCTH Ca ngợi Thiên Chúa  Nào hãy cùng tôi hãy cùng tôi Hương Vĩnh 

93 HCð, TCCð Ca tình tri âm Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn Kim Long 

94 TCTH Ca tụng Chúa  Nào ca tụng nào ca tụng Hương Vĩnh 

95 TCCð Ca tụng Chúa ñi Hồn ơi ca tụng Chúa ñi nào hồn    

96 TCTH Ca vang bình an  Tiếng chuông ngân, tiếng chuông Quang Môn 

97 HCð Ca vang lên Ca vang lên muôn dân hỡi, ca vang lên   

98 HCð, TCCð Cầu cho cha mẹ 1 Xin Chúa í a chúc lành cho ñời Phanxicô 

99 TCCð, HCD Cầu cho cha mẹ 2 Xin cảm tạ Cha xin cám ơn trời Phanxicô 

100 TCCð Cầu cho cha mẹ 3 Cảm tạ Chúa ñã ban cho con ngàn ngày Phanxicô 

101 TCCð, HCD Cầu cho cha mẹ 4 Con còn bé nên chẳng có gì ñể Phanxicô 

102 HCð, TCCð Cầu cho cha mẹ 7 Con ra ñời có mẹ cha là trời Phanxicô 

103 HCð Cầu cho linh mục Lạy Chúa Giê-su linh mục   

104 TCCð Cầu cho ðức Giáo Hoàng Này con là ñá trên viên ñá này Cha Hoài Chiên 
105 
 

HCð, TCCð, 
KNHT 

Cầu xin Chúa Thánh Thần 
 

Cầu xin Chúa Thánh Thần Người 
 

Phương Linh  -Trần 
Ngọc Phan 

106 
 

HCð, TCCð 
 

Cầu xin Thánh Gia 
 

Giu-se trong xóm nhỏ khó nghèo 
 

Nguyễn Khắc Tuần 
 

107 HCð Câu xướng Hãy ñến hỡi những người Cha Ta chúc phúc   

108 TCTH Cậy trông Chúa  Lạy Chúa xin cho con ñược trông Bích Nga 
109 

 
HCð, KNHT 
 

Cao cung lên 
 

Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên Hoài ðức 

110 KNHT Cao vời khôn ví Cao vời khôn ví, tình yêu của Chúa Hùng Lân 

111 TCTH Các mục ñồng  Các mục ñồng, các mục ñồng hối Xuân Thảo 

112 TCTH Các tầng trời  Sau khi Chúa Giê-su ñã chịu Xuân Thảo 

113 HCð Các trẻ Do-thái Các trẻ Do-thái cầm cành cây ô-liu   

114 TCCð Cảm mến tình Cha Hãy hát lên ñi người ơi bài ca tri Thành Tâm 

115 HCð Cảm tạ Chúa ðến muôn ñời con cảm tạ   

116 TCTH Cảm tạ Chúa  Con xin hết lòng cảm tạ Chúa Hương Vĩnh 

117 HCð Cảm tạ hồng ân Xin cảm tạ hồng ân Cha ban vì thương   

118 TCCð Cát biển sao trời Hãy ñếm tinh tú trên trời mà biết Phan-xi-cô 

119 TCTH Cha ñã dạy con  Cha ñã dạy con biết ñường Ngọc Tiến 

120 TCCð Cha tình thương Don Bos-co dắt con ñi trên ñường Phạm ðức Huyến 

121 HCð Chân lý yêu thương Xin cho con trung thành yêu Chúa hoài   

122 
 

KNHT 
 

Chân thành 
 

Chân thành dâng tiến Chúa 
 

Hoài ðức - Cát 
Minh - Trúc Thuỷ 
Hùng 

123 TCTH Chỉ một tấm bánh Về ñây bên Thánh Thể Diễm Chi 

124 TCTH Chỉ trong Chúa mà thôi  Chỉ trong Chúa mà thôi Thiên Hương 

125 KNHT Chào mừng Chào mừng xuân tươi xuân vui Nguyễn Duy 
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126 KNHT Chào mừng Chúa Chào mừng Chúa giáng sinh ra ñời Hùng Lân 

127 HCð Chào mừng thánh tử ñạo Muôn lời ca chào mừng dâng về nơi   
128 

 
TCCð, 
KNHT 

Chẳng biết lấy gì 
 

Chẳng biết lấy gì 
 

Thành Tâm 
 

129 KNHT Chén chúc tụng Chén chúc tụng ta cầm mà ñội ơn   

130 TCCð Chim non thoát lưới Hồn chúng con như chim non Nam Hoa 

131 HCð Chính Chúa chọn con Không phải con chọn Chúa nhưng chínhChúa   

132 TCTH Chính Ngài là bạn ñường  Chính Ngài là bạn ñường Trần Mừng 

133 HCð Chính nhờ Ngài Chúa chấp nhận cuộc sống của con   

134 TCCð, HCD Cho nước trời mai sau Trái ñất này nơi con người náu thân Nguyên Duy 

135 HCð Chờ ñến bao giờ Ngài ñứng ñó ñã từ lâu chờ con về   

136 TCCð Chờ ngày quang lâm Trời cao hãy nghe tiếng con nài van Thành Tâm 

137 TCCð Chứa chan lời ca Miêng lưỡi tôi chứa chan muôn lời ca Martino 

138 TCCð Chứng nhân tình yêu Khi con nghe tiếng kêu mời Nguyễn Duy 

139 TCCð, HCD Chung kết trầu cau Ngày xưa khi Chúa dựng nên Phanxicô 

140 HCð Chung lời cảm tạ Trong hân hoan  chúng con về ñây   

141 HCð Chung nhịp bước Chung nhịp bước tiến lên ñền thờ   

142 HCð Chung tấm bánh Cùng ăn tấm bánh tinh tuyền   

143 HCð Chuỗi ngọc vàng kinh Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời   

144 KNHT Chuông nào ngân Chuông nào ngân ñâu ñây, vọng tiếng cầu Thành Tâm 

145 KNHT Chúa biểu dương Chúa biểu dương biểu dương ơn Người Mi Trầm 

146 KNHT Chúa bởi trời Chúa bởi trời sinh xuống trần Tâm Bảo 

147 HCð Chúa cấm con thất vọng Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu   

148 KNHT Chúa cao sáng Chúa cao sáng con thờ kính  Hoài ðức 

149 KNHT, HCD Chúa chăn nuôi Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi Lan Thanh 

150 KNHT Chúa chăn nuôi Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu   

151 TCCð, HCD Chúa chăn nuôi tôi Chúa chăn nuôi tôi ñây hồn tôi vui Quang Anh 

152 KNHT, HCD Chúa chiên lành Chúa chiên lành, Người thương dẫn  Hoàng Khánh 

153 KNHT Chúa chính là Chúa chính là gia nghiệp và phần phúc Cát Minh 

154 KNHT Chúa con ơi Chúa con ơi, con biết rằng Thành Tâm 

155 KNHT Chúa có mặt Chúa có mặt trong lịch sử loài người Hùng Lân 

156 HCð Chúa dẫn con ñi Chúa dẫn con ñi qua khắp nẻo ñường   

157 HCð Chúa dắt dìu con Chúa dắt dìu con như gió ñưa ngàn mây   

158 HCð Chúa dìu con Chúa dìu con vào huyền diệu   

159 TCTH Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa  Ngày ấy tại sông Gióc ñăng Trần Mừng 

160 TCCð Chúa Giê-su con ơi Giê-su Chúa con ơi yêu thương   

161 HCð Chúa Giê-su và trẻ nhỏ Ngày xưa, có ñoàn em bé   

162 HCð Chúa gọi Hỡi linh hồn lắng nghe lời Chúa   

163 HCð Chúa gọi con Hôm nay Chúa dìu con lên dẫn con yếu ñuối   

164 KNHT Chúa hỡi Chúa hỡi, Chúa ơi ! Nhân sao Chúa Kim Long 

165 KNHT Chúa hỡi, tim con Chúa hỡi, tim con nay sẵn sàng, F. Schubert 
166 

 
TCCð, 
KNHT 

Chúa khoan nhân 
 

Chúa khoan nhân là mục tử  
 

Vinh Hạnh 
 

167 HCð Chúa không lầm Chúa không lầm khi Ngài dựng nên   Kim Long 

168 HCð Chúa là ánh sáng Chúa là ánh sáng dẫn ñưa về   

169 KNHT Chúa là ánh sáng Chúa là ánh sáng, là nguồn ơn cứu  Kim Long 

170 TCCð Chúa là ánh sáng Chính Chúa là ánh sáng là nguồn Kim Long 
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171 TCCð Chúa là ánh sáng Chúa nói : Tôi là sự sáng thế gian   

172 HCð Chúa là cây nho Chúa là cây nho con là cành nho   

173 TCTH Chúa là cây nho  Chúa ơ là cây nho Vân Thanh 

174 TCCð Chúa là con ñường Chúa là con ñường cho con bước lên Phan-xi-cô 

175 KNHT, HCD Chúa là gia nghiệp Chúa là gia nghiệp ñời con Mi Trầm 

176 TCCð Chúa là gia nghiệp Chúa là gia nghiệp ñời con Hoàng Ngô 

177 TCCð Chúa là gia nghiệp Chúa là Chúa là gia nghiệp ñời con Mi Trầm 

178 KNHT Chúa là hạnh phúc Chúa là hạnh phúc của con, Chúa ôi Thiện Cẩm 
179 

 
TCCð, 
KNHT 

Chúa là mục tử 
 

Chúa là mục tử người dẫn lối 
 

Nguyễn Duy Vi 
 

180 TCTH Chúa là mục tử  Chúa là mục tử là mục tử Hương Vĩnh 

181 KNHT Chúa là nguồn Chúa là a nguồn ánh sáng là ðấng cứu ñộ Cát Minh 

182 TCCð Chúa là nguồn vui Chúa là nguồn vui của con Ngài Mi Trầm 

183 KNHT Chúa là niềm hy vọng Chúa là niềm hy vọng, là ánh sáng   

184 KNHT Chúa là ñường Chúa là ñường, là chân lý và là sự sống Hùng Lân 

185 TCTH Chúa là sức mạnh  Chúa là sức mạnh ñời con Thanh Lâm 

186 TCTH Chúa là sức mạnh  Chúa là sức mạnh là sức mạnh Thiên Linh 

187 TCTH Chúa là thần lương  Chúa là thần lương dưỡng nuôi Hồng Cúc 

188 KNHT Chúa là thành luỹ Chúa chính là thành luỹ chở che Hải Triều 

189 HCð Chúa là tình yêu Chúa là tình yêu Người ñã muốn cứu   

190 TCCð Chúa là tình yêu Chúa là tình yêu Ngài ñã ñến Trọng Nhân 

191 TCCð Chúa là tình yêu Chúa là tình yêu cao vời trên ngàn Oanh Sông Lam 

192 HCð Chúa lên trời Chúa ñã lên trời, núi ñồi ñưa mắt nhìn   

193 KNHT Chúa một niềm Chúa một niềm nhân hậu từ bi Duy  Ân Mai 

194 TCTH Chúa một niềm thương xót  Lạy Chúa, Chúa một niềm thương Xuân Thảo 

195 TCCð Chúa muốn con làm gì Chúa muốn con làm gì Cao Huy Hoàng 

196 KNHT Chúa ñã biết con Chúa ñã biết con Chúa ñã dò xét Hải Triều 

197 TCCð Chúa ñã ché mắt Chúa ñã ghé mắt nhìn phận mọn hèn Kim Long 

198 TCCð Chúa ñã chọn con Chúa ñã gọi con Chúa ñã chọn Lan Thanh Tâm 

199 KNHT Chúa ñã chọn tôi Người ñã chọn tôi từ khi chưa có ñất trời   

200 KNHT Chúa ñã chuẩn bị Chúa ñã chuẩn bị (chuẩn bị) chỗ ñịnh cư   

201 KNHT Chúa ñã làm Chúa ñã làm cho tôi, ñã làm cho tôi Hoàng Kim 

202 KNHT Chúa ñã ñén Chúa ñã ñến cho con người Thành Tâm 

203 HCð Chúa ñã sinh ra Chúa ñã sinh ra, Chúa ñã sinh ra nào   

204 HCð Chúa ñã sống lại Chúa ñã sống lại trần hoàn ơi nào ca   

205 TCCð Chúa ñã sống lại ðức Ki-tô ñã sống lại hiển vinh Kim Long 

206 TCCð Chúa ñã sống lại 2 Chúa ñã sống lại ôi hào quang phá    

207 TCCð Chúa ñã sống lại 3 Chúa ñã sống lại Trần hoàn ơi ðỗ Vi Hạ 

208 TCTH Chúa ñã sống lại thật  Chúa ñã sống lại thật Ha-lê-lui-a Xuân Thảo 

209 TCCð Chúa ñã thấy Thắp sáng lên trong trái tìm con Kim Long 

210 TCCð Chúa ñã thấy ðời ơi như cỏ cây dại  Lan Thanh 

211 KNHT Chúa ñã xa rời Chúa ñã xa rời vinh quang thượng giới P.V. 

212 HCð Chúa ñã yêu con Chúa ñã yêu con tình Chúa ơi quá    

213 HCð Chúa ñã yêu con Lạy ðức Ki-tô Ngài ñã yêu con hiến thân   

214 HCð Chúa ñã yêu con Từ muôn ñời Chúa ñã yêu con   

215 TCCð Chúa ñã yêu tôi Khi tôi còn bé tôi ñâu biết Ngài Từ Duyên 
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216 TCTH Chúa ñáp lời cầu  Khi tôi tớ Ta kêu cầu Cao Nguyên 

217 TCCð Chúa ñáp lời con xin Lời con kêu lên Chúa ñã tới thánh nhan Cao Huy Hoàng 

218 KNHT Chúa nay thực ñã  Chúa nay thực ñã phục sinh Kim Long 

219 HCð Chúa ñến rồi Chúa ñến rồi Người ñến cứu ñời    

220 KNHT Chúa ngự ñến Chúa ngự ñến cai quản chư dân   

221 HCð Chúa nguồn tình yêu   

222 TCCð Chúa nhân hậu Lạy Chúa Chúa nhân hậu và khoan   

223 KNHT, HCD Chúa nhân từ Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn Kim Long 

224 TCTH Chúa ñổ tình thương  Chúa ñổ xuống lòng ta Xuân Thảo 

225 KNHT Chúa ñỡ nâng Chúa ñỡ nâng tâm hồn con, ñõ Mi Trầm 

226 TCTH Chúa nuôi dân Người Chúa nuôi dân Người bằng Xuân Thảo 

227 KNHT Chúa ôi ! ðây phút Chúa ôi ! ðây phút dịu êm, say sưa Duy Ân Mai 

228 KNHT Chúa ôi, tình Chúa Chúa ôi, tình Chúa bao Hải Linh 

229 KNHT Chúa ơi hồn con Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong Kiều Linh 

230 TCCð Chúa ơi lòng con Chúa ơi lòng con không kiêu Kim Long 

231 KNHT Chúa ơi, hãy tỏ Chúa ơi, hãy tỏ lòng khoan nhân Hoàng Kim 

232 KNHT Chúa ơi, xin ngài Chúa ơi, xin Ngài xót thương vì chúng con   

233 HCð Chúa ở bên con Có nhiều khi trong cuộc ñời con nghĩ mình   

234 KNHT Chúa ở cùng tôi Chúa ở cùng tôi trong lúc gian truân Mi Trầm 

235 KNHT Chúa ở với tôi Chúa ở với tôi, triều ánh sáng hy vọng Thiện Cẩm 

236 KNHT Chúa phán Chúa phán rằng ta cho các con một Hoàng Kim 

237 HCð Chúa Phục Sinh Chúa nay thực ñã phục sinh   

238 TCTH Chúa quá thương con  Tình Chúa thương con nhiều ôi Hoàng Phương 

239 TCCð Chúa ra ñời Chúa ra ñời trong mưa ñông tuyết Martino 

240 KNHT Chúa sai con ñi Chua ssai con ñi thi hành nhiệm vụ ngôn sứ Hùng Lân 

241 HCð Chúa sẽ ñền bù Hỡi những người khốn cùng cuộc   

242 KNHT Chúa sinh nên Chúa sinh nên muôn ngàn loài, lòng con M. Lowell Mason 

243 HCð Chúa sinh ra Chúa bởi trời sinh xuống trần   

244 TCTH Chúa sống lại  ðức Ki-tô phải chịu khổ hình Hương Vĩnh 

245 HCð Chúa sống lại rồi Chúa hoá nên người vì thương chúng ta   

246 HCð Chúa sống trong tôi Chúa sống trong tôi tâm hồn như lên ngôi   

247 TCCð, HCD Chúa sống trong tôi Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi Nguyễn Duy 

248 KNHT Chúa thấy con Chúa thấy con yêu chuộng luật pháp Ngài   

249 TCTH Chúa thăm trái ñất Muôn lạy Chúa là ðấng cứu ñộ Hương Vĩnh 

250 KNHT Chúa thắng Chúa thắng tử thần Chúa thắng Viết Chung 

251 KNHT Chúa thống trị Chúa thống trị khắp dân hãy reo mừng Hoàng Kim 

252 HCð Chúa thương loài người Chúng ta ñi tìm Con Chúa ra ñời   

253 TCCð Chúa tôi ñã về Kìa Chúa tôi ñã về nơi ñồng Từ Duyên 

254 TCCð Chúa tuyên ngôn Xin thương chúng con vì chúng con Kim Long 
255 TCTH Chúa vẫn ngự ñây Chúa ñang ngự trong bí tích  Hoàng Phương 

256 HCð Chúa vẫn thánh hoá Dù khi gặp bao nguy khốn hãy   

257 HCð Chúa vào thành Hãy báo cho nữ tử Xi-on   

258 TCCð Chúa xuân về Xuân về xuân về ôi Chúa xuân P.T.MH 

259 HCð Chúa yêu bé thơ Oi Chúa Giê-su, tươi cười nhìn con   

260 KNHT Chúa yêu con Chúa yêu con yêu con chẳng bến bờ Kim Long 

261 KNHT Chúa, Chúa là Chúa Chúa là ðấng chăn dắt tôi nên tôi Hoàng Kim 
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262 TCTH Chúc tụng  Chúc tụng, chúc tụng Trần Mừng 

263 KNHT Chúc tụng Chúa Chúc tụng Chúa Trời bằng cả tâm hồn Hải Triều 

264 TCCð Chúc tụng Chúa Chúc tụng Ngài là Chúa Tể muôn loài ðỗ Vi Hạ 

265 TCTH Chúc tụng Chúa  Chúc tụng Chúa ñi hồn tôi hỡi Hương Vĩnh 

266 TCTH Chúc tụng Chúa  Chúc tụng Chúa là núi ñá Thảo An 

267 KNHT Chúng con cùng Chúng con cùng cảm tạ Chúa Kim Long 

268 TCCð Chúng lời cảm tạ Trong hân hoan chúng con   

269 HCð Chúng ta lên ñường Chúng ta lên ñường theo Ba Vua   

270 KNHT Chúng ta ñi tìm Chúng ta ñi tìm Con Chúa ra ñời Tâm Bảo 

271 TCTH Chúng tôi ñã thấy  Chúng tôi ñã thấy ngôi sao Xuân Thảo 

272 TCTH Chúng tôi vẫn rao giảng  Trong khi người Do-thái Xuân Thảo 

273 TCCð Chút tình con thơ Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy   

274 TCCð Chuyện một chiều tím Một chiều trời vương sắc tím Oanh Sông Lam 

275 HCð Công ơn cha mẹ Xin cám ơn trời, Ngài ñưa con vào ñời   

276 TCCð Công ơn cha mẹ Nhớ chăng sông sâu thì cũng có Anh Tuấn 

277 KNHT Con biết lấy gì Con biết lấy gì cảm mến, con biết lấy gì Kim Long 

278 TCCð Con bước lên Con bước lên bàn thờ Chúa   
279 

 
TCCð 
 

Con bước lên bàn thờ 
 

Con bước lên bàn thờ 
 

Hoành Khánh - Kim 
Long 

280 KNHT Con ca ngợi Chúa Con ca ngợi Chúa, Chúa ơi, Ngợi Phạm Liên Hùng 

281 KNHT Con ca tụng Con ca tụng Chúa vì Chua ñã cứu con Mi Trầm 

282 TCTH Con chỉ là  Con chỉ là một loài hoa Hương Vĩnh 

283 TCCð, HCD Con chỉ là tạo vật Lạy Chúa con chỉ là tạo vật Phan-xi-cô 

284 HCð Con chào Chúa, con về Con chào Chúa con về, chào Chúa con về   

285 TCTH Con Chiên ñã bị giết  Con chiên ñã bị giết Xuân Thảo 

286 HCð Con cung kính Con cung kính tôn thờ, thờ lạy Chúa   

287 HCð Con cúi ñầu Con cúi ñầu thờ ạy nhiệm tích cao vời    

288 KNHT Con dâng lên Con dâng lên Ngài niềm cảm mến Dao Kim 
289 

 
HCð 
 

Con hân hoan 
 

Con hân hoan vui sướng khi vào ñền thánh 
Chúa   

290 TCCð Con hân hoan Con hân hoan ñón lấy lời Ngài Mi Trầm 

291 TCCð Con hân hoan Con hân hoan   

292 KNHT Con hằng ngày Con hằng ngày ước mơ bước   

293 KNHT, HCD Con hãy nhớ  Con hãy nhớ rằng ðức Giê-su Ki-tô Hoàng Kim 

294 TCTH Con kêu lên Ngài  Con kêu lên Ngài muôn lạy Chúa Hương Vĩnh 

295 TCCð Con khao khát Từ rạng ñông con khao khát Chúa Phương Anh 

296 KNHT Con khát khao Con khát khao tìm ñến Ngài, lạy Chúa Martino 

297 HCð Con không có gì Con không có gì dâng về Chúa   

298 TCTH Con không lo gì  Không có gì tôi không lo gì Tống Hằng 

299 KNHT Con kính chào Con kính chào Cha Thánh Hoài ðức 

300 KNHT Con mến yêu Con mến yêu tin thờ trong lòng Thiên Phụng 

301 TCCð Con mong chờ Ngài Oi hỡi ðấng Thiên Sai ðỗ Vi Hạ 

302 HCð Con muốn chúc mừng Con muốn chúc mừng mầu nhiệm   

303 KNHT Con nâng hồn Con nâng hồn lên, nâng hồn lên tới Chúa Hoàng Kim 

304 TCTH Con nâng tâm hồn lên  Con nâng tâm hồn lên Xuân Thảo 

305 HCð Con ñã hiểu Chúa cao sang con thờ kính   

300 TCCð, HCD Con nay trở về Con nay trở về trở về cùng Chúa Hùng Lân 
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 KNHT    

307 HCð Con ñến Con ñến trước toà Nữ Vương uy quyền   

308 KNHT Con như ñàn nai Con như ñàn nai chạy ñến mạch suối  Mi Trầm 

309 TCCð Con ñọc tên Mẹ Ma-ri-a ơi Mẹ con gọi Mẹ Huyền Linh 

310 HCð Con ñường bé nhỏ Con muốn làm một bông hoa nhỏ   

311 TCCð, HCD Con ñường Chúa ñã ñi qua Lạy Chúa con ñường nào Chúa ñã Văn Chi 

312 KNHT, HCD Con quỳ gối Con quỳ gối thờ lạy Chúa Tâm Bảo 
313 

 
KNHT, HCD 
 

Con sẽ bước lên 
 

Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính 
 

Hoàng Ngô- Hoàng 
Phúc 

314 TCCð Con sẽ ca mừng Tình Chúa mến thương con  Phương Anh 

315 KNHT Con sẽ ca ngợi Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa    

316 TCCð Con sẽ ca ngợi Con sẽ ca ngợi tình yêu Chúa Mi 

317 KNHT Con sẽ chúc tụng Con sẽ chúc tụng Chúa mọi lúc  Hoàng Kim 

318 TCCð Con sẽ hân hoan Con sẽ hân hoan  Kim Long 

319 KNHT Con Thiên Chúa Con Thiên Chúa, ðức Vua ñầy Hoang Kim 

320 HCð Con thờ lạy Con thờ lạy Thánh Thể Chúa   

321 HCð Con thờ lạy Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong   

322 KNHT Con thờ lạy Chúa Con thờ lạy Chúa con quỳ thành kính Nguyễn Duy 

323 HCð Con tiếp rước Ngài Vài nghìn năm xa trước Chúa nói    

324 TCCð Con tìm về Mẹ Con tìm về Mẹ thân yêu ñể  Trung Chính 

325 TCTH Con tin lạy Chúa  Con tin lạy Chúa, con tin Khoa Tâm 

326 KNHT Con tin thưa Thầy Con tin thưa Thầy, là ñức Ki-tô Thành Tâm 

327 HCð Con tin yêu Con tin yêu thờ lạy Chúa   

328 TCTH Con tôn thờ Con tôn thờ bí tích Thiên Linh 

329 TCTH Con vẫn ñi tìm  Con vẫn ñi tìm niềm vui Diễm Chi 

330 TCTH Con về với Chúa   Mang thân là cát bụi Minh Trang 

331 TCCð, KNHT Con vươn hồn lên Con vươn hồn lên tới Chúa, cõi  Hùng Lân 

332 HCð Con vươn tới Chúa Con vươn linh hồn con lên   

333 HCð Con xin ca khen Tình con Chúa thương Ngài ñã vun   

334 TCTH Con xin chọn khổ giá  Con xin chọn khổ giá thay Xuân Thảo 

335 TCCð Con xin dâng lên Con xin dâng lên toà Chúa   

336 TCCð, HCD Con xin dâng Mẹ Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ Văn Chi 

337 HCð Con xin làm của lễ Con xin làm của lễ hiến dâng trên bàn thờ   

338 KNHT, HCD Con xin ñến Con xin ñến thực thi ý Chúa, Mi Trầm 

339 HCð, TCCD Con xin tiến dâng Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng    

340 KNHT Con yêu Chúa Con yêu Chúa hết lòng, lạy Chúa Kim Long 

341 TCTH Con yêu Chúa  Lạy Chúa, con yêu Chúa Bạch Mai 

342 HCð Có bao giờ Có bao giờ con thấy Chúa, co bao   

343 HCð Có chí thì nên Có chí thì nên nhà có nền thì vững chắc   

344 HCð Cứ dấu này Người ta cứ dấu này mà nhận biết   

345 TCCð Có gì ñể dâng Bao năm rồi làm sao Từ Duyên 

346 TCCð Có phút giây Có phút giây nào ñó Quang Anh 

347 HCð Có tiếng kêu Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng   
348 TCCð Cửa công chính Cửa công chính hãy mở Hg Khánh – K.Long 

349 TCTH Cửa công chính  Cửa công chính xin mở Xuân Thảo 

350 KNHT, HCD Cung chúc trinh vương Cung chúc trinh vương không hề Hoài ðức 
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351 TCTH Cung ñiện Chúa  Cung ñiện Chúa, ôi cung PhạmThuyên 

352 HCð Cuộc ñời trần gian Cuộc ñời trần gian ta sống như con thuyền   

353 HCð Cuộc tình bên Mẹ Yêu thương này là tiếng hát ru   

354 HCð Cuộc tình ñã nên duyên Cuộc tình ñã nen duyên mai sau xin vững    

355 HCð Cuộc tình xưa Cuộc tình xưa nay kết lời Mẹ ơi.   

356 KNHT Cùng cất tiếng Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa hiển Phạm Liên Hùng 

357 KNHT Cùng hiệp nhau Cùng hiệp nhau, chúng con thờ lạy Chúa Duy Tân 

358 KNHT Cùng hoà lên tiếng Cùng hoà lên tiếng ca cung ñàn  Viết Chung 

359 KNHT Cùng nhau suy Cùng nhau suy tôn phép Thánh cực Nguyễn Duy Vi 

360 HCð Cùng tấm bánh Cùng tấm bánh thơm dệt bao ân tình   

361 KNHT Cũng thì mùa Cũng thì mùa xuân Hùng Lân 

362 HCð Cùng tiến dâng Xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên   

363 HCð Cùng vui bước Ra ñi ñêm niềm tin cùng dựng   

364 HCð Của lễ cậy trông Xin dâng lên Ngài người thân yêu ñã ra ñi rồi   

365 TCCð, HCD Của lễ con dâng Lời nguyện cầu như hương bay Nguyễn Duy 

366 TCCð, HCD Của lễ con dâng Của lễ con dâng là vâng lời   

367 TCCð Của lễ dâng Cha Ngày ñêm lao khó vai mang   

368 TCTH Của lễ nhân sinh  Xin dâng Ngài rượu bánh thơm tho Trần Mừng 

369 HCð Cúi lạy Ngài Cúi lạy Ngài con mù loà   

370 KNHT Dân bơ vơ Dân bơ vơ giữa gió sương ngại ngùng VKP 

371 KNHT Dân Chúa hỡi Dân Chúa hỡi mau tiến, tiến tiến   

372 HCð Dẫn ñưa con ñi Anh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con   

373 KNHT Dân ta ơi Dân ta ơi, Dân ta ơi Ta ñã làm gì cho người Nguyên Thanh 

374 TCCð,HCD Dân ta ơi Dân ta ơi ! Dân ta ơi ! Kim Long 

375 TCTH Dân thành Xi-on hỡi  Dân thành Si-on hỡi, này Chúa Xuân Thảo 

376 TCCð Dâng Con xin tiến dâng rượu Nguyễn Duy 

377 TCCð, HCD Dâng Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu Nguyễn Duy 

378 TCTH Dâng  Dâng dâng lên thiên toà Thanh Lâm 

379 HCð Dâng bánh Cùng dâng lên bàn thờ Chúa bánh miến   

380 TCTH Dâng Cha 1 Dâng Cha hương lúa ñầu mùa Hương Vĩnh 

381 TCTH Dâng Cha lễ cảm tạ  Dâng Cha, xin dâng Cha rượu nho Trần Mừng 

382 HCð Dâng Chúa Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban   

383 HCð Dâng Chúa Chúa ơi, thân con ñây còn bé   

384 TCCð, HCD Dâng Chúa Chúa ơi từ ñây trọn ñời con   

385 TCCð Dâng Chúa Xin dâng Chúa bánh thơm Phạm Minh Ký 

386 TCCð Dâng Chúa ðây bánh từ ñồng xanh bởi   

387 TCTH Dâng Chúa càn khôn  Tấm bánh này kết bởi bông Hương Vĩnh 

388 TCCð Dâng Chúa Hài Nhi ðêm nay con chẳng có gì lễ Chúa   

389 TCTH Dâng Chúa Hài Nhi  Con biết lấy gì mà dâng tiến Hương Vĩnh 

390 TCTH Dâng Chúa ñời con  Dâng Chúa ñời con nguyện bước Thanh Lâm 

391 TCTH Dâng Chúa trong ñền thánh  Bước vào ñền thánh uy linh Thiên Hương 

392 HCð Dâng Chúa tuổi trẻ Tuổi trẻ chúng con trái tim hồng yêu   

393 TCTH Dâng Chúa xuân  Muôn lời cảm tạ muôn lời ngợi Hương Vĩnh 

394 TCTH Dâng Hài Nhi (Hiển Linh)  Chúng tôi ñã a la ñã Hương Vĩnh 

395 HCð Dâng hiến Con muốn trọn ñời tin yêu Gia-vê   
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396 HCð Dâng hy lễ Thân con ñây Cha tác thành xin dâng   

397 HCð Dâng lễ 1 Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành   

398 HCð Dâng lễ 15 Dâng lên trước thiên toà này bánh thơm    

399 TCCð Dâng lễ vật Rượu nho bánh miến con dâng về Nguyễn Duy 

400 TCCð Dâng lễ với Mẹ Xưa trên núi Can-vê NguyênKhoa 

401 KNHT Dâng lên chúa Dâng lên Chúa lời ca trìu mến Vũ Nhuận 

402 TCCð, HCD Dâng lên Ngài Dâng lên Ngài những nhát   

403 TCCð, HCD Dâng Mẹ Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa  Hoài ðức 

404 TCCð Dâng Mẹ Mẹ ơi con biết lòng Mẹ từ nhân Mẹ   

405 HCð Dâng mình cho ðức Mẹ Oi nữ vương cao sang quyền phép   

406 TCCð Dâng Ngài Dâng Ngài lòng mến vô biên Thy Yên 

407 TCCð Dâng Ngài trong ñêm thánh Trời cao ngàn sao ñêm lấp lánh sáng danh Phương Anh 

408 TCCð Dâng người Dâng người bánh rượu Phan-xi-cô 

409 TCCð, HCD Dâng tiến Con dâng lên bánh trắng thơm   

410 TCTH Dâng tiến  Cung tiến dâng lên Cha ðan Vy 

411 TCCð Dâng tiếng xin vâng Con dâng lên vẫn một ñiều   

412 HCð Dâng tuổi xuân ðoàn con dâng lên tuổi xuân với bao   

413 HCð Dâng về Bê-lem Dâng lên trời cao này bánh rượu   

414 HCð Dấu ấn tình yêu Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài   

415 TCCð Dạ hành Cùng dân xưa ta hướng theo sao ñêm   

416 TCTH Danh Ngài con xưng tụng   Lạy Chúa, muôn lạy Ngài con Trần Mừng 

417 TCCð, HCD Diễm tình ca 3 Chiều hôm nay tiếng hát bay Thành Tâm 

418 TCTH ðấng nhân hậu   Lạy Chúa, Ngài là ðấng Quốc Vũ 

419 KNHT ðầu cành ðầu cành hoa mai Hùng Lân 
420 
 

TCCð, HCD, 
KNHT 

ðâu có tình yêu thương 
 

ðâu có tình yêu thương ở ñấy có 
 

Vinh Hạnh 
 

421 KNHT ðây bài ca ðây bài ca ngàn trùng dâng Kim Long 

422 TCCð, HCD ðây bánh miến ðầy bánh miến ñây rượu nho   

423 HCð ðây hy lễ Tiến dâng Chúa trên trời ly rượu nồng   

424 KNHT Dðây là mình Ta ðây là mình Ta hiến cho các con Hoàng Kim 

425 KNHT ðây là ngày ðây là ngày Chúa, ngày ñầy hương Hoàng Kim 

426 KNHT ðây lòng Chúa ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ Nguyễn Băng Hạnh 

427 TCTH ðây người quản gia  ðây là người quản gia khôn ngoan Phan Sinh 

428 TCCð, HCD ðây nhiệm tích ðây nhiệm tích vô cùng cao Kim Long 

429 HCð ðây nhiệm tích 3 Nhiệm tích cao vời không diễn nên lời   

430 TCTH ðây những anh hùng   ðây những con người ñổ Trần Mừng 

431 KNHT, HCD ðây phép nhiệm ðây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh Hoài Chiên 

432 TCTH ðỉnh cao thánh giá  Ngất cao là tình tình yêu tình yêu Thiên Linh 

433 TCTH ðã hai ngàn năm  ðã hai ngàn năm Chúa Ki-tô Cao Nguyên 

434 HCð ðàn ca lên ðàn ca lên muôn cung êm ái với lục huyền   

435 TCTH ðàn hát lên  ðàn hát lên nhờ Chúa Xuân Thảo 

436 HCð ðể Chúa ñến Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng   

437 TCTH ðể nhìn Chúa thế thôi  Không có chi cầu khẩn Lm. Văn Nguyên 

438 TCTH ðêm an bình  ðêm nay trời ñất giao hoà Xuân Thảo 

439 HCð ðêm ánh sáng Bao năm sống trong ñợi chờ bóng ñêm   

440 TCCð ðêm Bê-lem ðêm Bê-lem ngập chìm trong bóng tối Trần Văn Trinh 
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441 TCTH ðêm giáng sinh  ðêm giáng sinh tưng bừng Xuân Thảo 

442 KNHT ðêm hôm ấy ðêm hôm ấy sau bữa tiệc ly thảm sầu   

443 TCCð ðêm hồng phúc Giữa cánh ñồng trời Bê-lem lạnh lùng Nguyễn Duy 

444 KNHT ðêm nay ðêm nay thiên thần ñồng ca vang Hoài Chiên 
445 

 
KNHT 
 

ðêm nay No-en về 
 

ðêm nay No-en về, hồn ơi 
 

Xuân Ly Băng  
Kim Long 

446 KNHT ðêm nay tầng xanh ðêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng Xuân Thu 

447 KNHT ðêm nay vang ðêm nay vang tiếng muôn thiên thần Kim Long 

448 KNHT ðêm ñông ðêm ñông lạnh lẽo Chúa sinh ra ñời Hải Linh 

449 KNHT ðêm ñông âm u ðêm ñông âm u Chúa Con ra ñời Hoài ðức 

450 TCTH ðêm No-en  ðêm nay No-en về, hồn ơi Xuân Thảo - XLB 

451 KNHT ðêm thanh bình ðêm thanh bình ñêm ơn lành Hoàng Kim 

452 HCð ðêm thánh vô cùng ðêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng   

453 TCTH ðến bên Chúa Con về nơi ñây quỳ trước Hoàng Phương 

454 KNHT, HCD ðến mà ăn ðến mà ăn ăn bánh của Ta Hoàng Kim 

455 KNHT ðến muôn ñời ðến muôn ñời con cảm tạ ơn chúa ðàm Ninh Hoa 

456 TCCð ðền tạ Thánh Tâm ðền ñền tạ Thánh Tâm Quang Anh 

457 HCð ðền tạ trái tim Mẹ Lạy Mẹ Fa-ti-ma Mẹ nỉ non bao lần   

458 TCTH ðền thánh uy linh  Tiến vào, tiến vào ñền thánh Thảo An 

459 TCCð ðến trình diện Cha Này con ñến ñể trình diện Cha   

460 TCTH ðến với Chúa Giê-su Hãy ñến hỡi những ai Hồng Cúc 

461 HCð ðến với con ðến với con khi tim này héo gầy   

462 HCð ðến với ta ðến với ta hãy ñến với Ta   

463 TCCð ðến với trái tim Cha Loài người ơi ñừng phụ ân tình Chúa Anh ðắng 

464 TCCð, HCD ðẹp thay ðẹp thay ôi ñẹp thay Mi Trầm 

465 HCð ðem con về trời Mẹ ôi ! Chóng ñem con về trời   

466 TCCð, HCD ðem Tin Mừng Chúng ta cùng ñem Tin Mừng ñi Martino 

467 HCð ði theo Chúa Cùng ñi theo Chúa sướng vui   

468 HCð ði về nhà Cha Nào ta ñi về, về nhà Thiên Chúa   

469 TCCð ði về nhà Chúa ði về nhà Chúa   

470 HCð ðiều gì phải lo Bạn hãy lo ñi tìm Nước Trời ñừng quá   

471 KNHT ðôi mắt Chúa ðôi mắt Chúa nhân từ nhìn Tiến Dũng 

472 TCCð ðôi tay này ðôi tay này con dâng lên   
473 

 
TCCð, HCD, 
KNHT 

ðồng cỏ tươi 
 

ðòng là ñồng cỏ tươi 
 

Hùng Lân 
 

474 TCCð ðồng xanh thơ ðồng cỏ xanh bên vui bên suối Cao Huy Hoàng 

475 KNHT ðoàn con ðoàn con hiệp tâm dâng tiếng Hoài Chiên 

476 KNHT ðoàn con cất tiếng ðoàn con cất tiếng kêu van và ñợi trông Kim Long 

477 HCð ðoàn con ñang trầm luân ðoàn con ñang trầm luân nơi thế gian   

478 HCð ðoàn người ðoàn người anh hũng hiên ngang    

479 HCð ðoàn người sống lại ðứng lên hát lên, ôi ñoàn người   

480 TCTH ðoá hồng ñơn sơ  Tê-rê-sa ñoá hồng Hương Vĩnh 

481 TCTH ðợi trông  Này từ trần gian ñoàn con Thanh Lâm 

482 HCð ðời miệt mài dâng Cha Xin dâng lên Chúa lễ thánh hương ân tình,   

483 KNHT ðược Chúa kêu ðược Chúa kêu mời nắm giữ tinh  Kim Long 

484 HCð ðừng cứng lòng nữa ðừng cứng lòng nữa nhé   

485 TCCð, HCD ðừng lo ngày mai ðừng lo ñừng lo gì ngày mai   
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486 HCð ðường con ñi ðường ñi có Chúa gian nguy ta có lo   

487 TCCð ðường con ñi Ngài sai tôi ñi vào ñời niềm tin  Nguyễn Duy 

488 KNHT ðường của con ðường của con là Chúa, Chúa ơi ðức Dũng 

489 TCCð ðường ñi có Chúa ðường ñi có Chúa gian nguy ta có lo   

490 HCð ðường thập giá Trên con ñường thậtp giá Chúa ñi qua   

491 TCCð ðường thập giá Con ñường Cha ñi bao nhiêu khó ðỗ Vi Hạ 

492 TCTH ðường tình nào  ðường tình nào Ngài ñã ñi Thiên Thanh 

493 HCð ðường vào tình yêu ðường vào tình yêu có nắng xôn xao   

494 TCCð ðường về ðường về cõi phúc thiên   

495 KNHT ðức Ki-tô ñã sống ðức Ki-tô ñã sống lại thật Hoàng Kim 

496 KNHT ðức Ki-tô ñã vì ðức Ki-tô ñã vì chúng tôi Hoàng Kim 

497 TCTH ðức Ki-tô vẫn là một  ðức Giê-su Ki-tô người luôn Thiên Lan 

498 TCTH ðón xuân  ðông ñã qua, tiết Thiên Lan 

499 TCTH ðuốc hồng ða-minh  Như ngọn ñuốc hồng lung linh Phạm Thuyên 

500 TCCð ự tiệc thánh Hỡi ai người ñói nghèo yếu hèn Vũ Kim 

501 KNHT Dòng ñời trôi Dòng ñời trôi bao tháng năm qua   

502 HCð Dù con chưa thấy Ngài Này linh hồn con nguyện hướng về Chúa   

503 HCð Gần lòng Mẹ Ma-ri-a Gần lòng Mẹ Ma-ri-a chúng con   
504 

 
KNHT 
 

Gần sông Ba-by-lon 
 

Gần sông Ba-by-lon, ta ngồi 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên 

505 
 

TCCð, HCD, 
KNHT 

Gặp gỡ ðức Ki-tô 
 

Gặp gỡ ðức Ki-tô biến ñổi 
 

Tiến Lộc 
 

506 KNHT Gia liêm hỡi Gia liêm hỡi hãy ca tụng TC Kim Long 

507 TCTH Giây phút này  Giây phút này tình yêu dâng Tri An 

508 TCCð Gia-liêm hỡi Gia liêm hỡi hãy ca tụng TC Kim Long 

509 TCCð, HCD Giao ước Từ ñó vâng từ ñó Anh ðăng 

510 TCTH Giáng Sinh mùa hồng ân  Vinh danh Thiên Chúa trên trời Trần Mừng 

511 KNHT Gia-vê là Chúa Gia-vê là Chúa chăn dắt tôi   

512 KNHT Giê-su chiến thắng Giê-su chiến thắng hùng cường  Nguyễn Văn Hoà 

513 HCð Giê-su dịu dàng Oi Giê-su biết bao dịu dàng cho lòng con   
514 

 
TCCð 
 

Giê-su ở cùng con 
 

Giê-su ơi ở cùng con 
 

ðại Hồng - Ngọc 
Thanh 

515 TCTH Giê-su tình yêu ðây cây thánh giá Hoàng Phương 

516 KNHT Giê-su vinh Giê-su vinh quang Giê-su vẻ vang Duy An Mai 

517 HCð Giọt lệ sầu Lạy Chúa (bao năm lưu lạc)   

518 KNHT Giữ gìn con Giữ gìn con Chúa ơi vì Chúa Kim Long 

519 TCTH Giữ lấy lời cha  Con ơi, con ơi giữ lấy lời Cha Xuân Thảo 

520 HCð Giờ ñây Giờ ñây chúng con dâng khối tình yêu   

521 TCCð Giờ ñây Chúa sai tôi Giờ ñây Chúa sai tôi Phạm Quang 

522 TCCð Giờ ñây chúng con Giờ ñây chúng con   

523 KNHT Giò ñây con Giờ ñây con ñến phó thác Nguyễn Duy 

524 HCð Giờ ñây gần Chúa Giờ ñây hồn con gần Chúa   

525 TCCð, HCD Giờ tử nạn Hỡi không gian rủ sương mù Hoài ðức 

526 TCCð Giữa biển ñời Giữa biển ñời mịt mùng thuyền Kim Long 
527 

 
TCCð 
 

Giữa cơn khốn cùng 
 

Giữa cơn khốn cùng 
 

Hoàng Khánh - Kim 
Lòng 

528 KNHT Giữa ñêm trường Giữa ñêm trường u tối Kim Long 

529 TCTH Giữa nơi ñền thánh   Giữa nơi ñền thánh nơi ñền thánh Xuân Thảo 
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530 KNHT Giới răn Chúa Giới răn Chúa chính trực làm hoan Mi Trầm 

531 TCCð Giu-se Thánh CẢ Ai người vất vã dường ñời Viết Chung 

532 HCð Gloria     

533 TCTH Hân hoan  Hân hoan ta cùng nhau Hương Vĩnh 

534 KNHT Hân hoan lời tụng Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa Nguyễn Duy 

535 HCð Hân hoan muôn lời Hân hoan muôn lời mừng kính Thánh Gia   

536 TCCð Hân hoan ngợi mừng Hân hoan ta lên tiếng ngợi mừng Mi Trầm 

537 TCTH Hai sao sáng  Nay ñoàn con hân hoan Hương Vĩnh 

538 HCð Hạnh phúc Hạnh phúc cho ai biết kính sợ   

539 TCTH Hạnh phúc (I)  Hạnh phúc hạnh phúc Xuân Thảo 

540 TCTH Hạnh phúc (II)  Hạnh phúc hạnh phúc Xuân Thảo 

541 KNHT Hạnh phúc ai Hạnh phúc ai dựa ñầu bên lòng Chúa Hoài ðức 

542 TCTH Hạnh phúc cho người  Phúc thay cho người cho người Thiên Hương 

543 KNHT Hạnh phúc thay Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa Duy An Mai 

544 KNHT Hạnh phúc thay Hạnh phúc thay dân tộc mà Chúa cọn   

545 TCCð Hạnh phúc thay Như cây trồng ven bờ suối Nam Hoa 

546 KNHT Hạt giống rơi Hạt giống rơi vào ñất tốt   

547 TCTH Hạt lúa chết ñi  Hạt lúa gieo xuống ñất mà Hương Vĩnh 

548 TCTH Hạt miến tình yêu  Hạt miến thơm gieo xuống PhạmThuyên 

549 TCTH Ha-lê-lui-a  Ha-lê-lui-a … Mừng Chúa Hương Vĩnh 

550 HCð Hang Bê-lem Khát khen mừng Chúa Giáng sinh ra ñời Hải Linh -Minh Châu 

551 TCTH Hang Bê-lem  ðêm ñông lạnh lẽo Chúa sinh ra ñời Hải Linh -Minh Châu 

552 TCCð Hành trang người trẻ Lạy Chúa chúng con về từ Hoàng ðức 

553 KNHT Hãy ca tụng Hãy ca tụng, hãy ca tụng ðồng Dao 

554 TCTH Hãy ca tụng Chúa  Hãy ca tụng Chúa, này hỡi Xuân Thảo 

555 TCTH Hãy cất tiếng reo mừng  hãy cất tiếng reo mừng Xuân Thảo 

556 HCð Hãy chỗi dậy Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mệ   

557 TCCð Hãy dọn ñường Chúa ñi Có tiếng kêu trong rừng hãy báo Mi Trầm 

558 TCCð Hãy hân hoan Hãy hân hoan hãy reo mừng và  Quang Anh 

559 TCCð Hãy hát khen Hãy hát khen tri ân Cha nhân lành   

560 HCð Hãy hát lên Hãy hát lên muôn người    

561 KNHT Hãy hát lên Hãy hát lên ñi người ơi bài ca tri Thành Tâm 

562 TCCð Hãy hát lên Hãy hát lên mừng Gia-vê Hg Khánh -K Long 

563 TCCð Hãy hát người ơi Người ơi hãy hát ngợi khen Danh Chúa Thiên Như 

564 KNHT Hãy mừng vui Hãy mừng vui hân hoan Ngọc Linh 

565 HCð Hãy mở cho tôi Hãy mở cho tôi những cửa công bình   

566 KNHT Hãy mở lòng Hãy mở lòng ra mau ñón Chúa Ki-tô Cát Minh 

567 TCTH Hãy nếm thử  Hãy nếm thử và hãy nhìn xem Lm. Văn Nguyên 

568 HCð Hãy ñến dự tiệc cưới Mời vào ñây tiệc cưới ñã dọn   

569 HCð Hãy ñến ñây Hãy ñến ñây cung chúc Chúa Trời   

570 KNHT Hãy ñến ñây Hãy ñến ñây ca vang mừng Hùng Lân 

571 KNHT Hãy ñến ñây Hãy ñến ñây cất tiếng ca ta tung hô Kim Long 

572 TCTH Hãy ñến ñây  Hãy ñến ñây ta reo hò reo hò Nam Hải 

573 KNHT Hãy ñến ta reo Hãy ñến ta reo mừng mừng Chúa Kim Long 

574 TCCð Hãy ñến tung hô Chúa Hãy ñến tung hô Chúa   
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575 HCð Hãy ñến với Chúa Rồi vào một ngày kia người con thứ hoang   

576 TCTH Hãy ñến với Ta  Hãy ñến với ta, hỡi những ai ñược Xuân Thảo 

577 KNHT Hãy ngợi khen Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen   

578 KNHT Hãy ngợi khen Hãy ngợi khen Chúa hãy ngợi khen Chúa Ngô Duy Linh 

579 TCCð Hãy ngợi khen Giê-ru-sa-lem hỡi hãy ngợi khen TC ðỗ Vi Hạ 

580 TCTH Hãy ñưa con về  Xin hãy ñưa con về ôi Thiên Hương 

581 HCð Hãy quay về Hãy quay về thật lòng ăn năn,   

582 TCCð Hãy sẵn sàng Này ñoàn dân Chúa hãy sẵn sàng vì lúc Mi Trầm 

583 KNHT hãy tạ ơn Hãy tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa Mi Trầm 

584 KNHT Hãy thắp lên Hãy thăp lên nụ cười, khơi lên Viết Chung 

585 KNHT Hãy thống hối hãy thống hối thiết tha ngay từng ngày ða-minh 

586 TCCð, KNHT Hãy tiếp nhận con Hãy tiếp nhận con trong giây Hùng Lân 

587 TCCð Hãy tới ñây Hãy tới ñây cung chúc Chúa Trời Kim Long 

588 TCCð Hãy trở về Bao năm trôi qua hồn con lạc bước Ngọc Kôn 

589 TCCð, HCD Hãy trở về Hãy trở về với Ta nối kết tình cách   

590 TCTH Hãy vui lên  Hãy vui luôn, hãy vui luôn Thiên Linh 

591 HCð hãy vui mừng 2 Hãy vui mừng trong Gia-vê hỡi   

592 TCTH Hãy vui mừng hỷ hoan  Giê-ru-sa-lem hỡi, nào hãy vui Xuân Thảo 

593 HCð Hãy xé lòng Hãy xé lòng, ñừng xé ao. Hãy trở về   

594 TCCð Hãy yên ủi Tròi cao hãy ñổ sương xuống   

595 TCTH Hát câu cảm tạ   Hãy hát lên mừng Chúa Trần Mừng 

596 KNHT Hát khen Hát khen chúc mừng xướng ca   

597 KNHT Hát lên bài ca Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) Kim Long 

598 TCTH Hát lên mừng Chúa  Hát lên mừng Chúa, Cao Nguyên 

599 TCTH Hát lên mừng Chúa Phục Sinh  Hát lên mừng Chúa, hát lên Xuân Thảo 

600 TCCð Hiến dâng Nếu con dâng lên Chúa Nguyễn v Trinh 

601 TCTH Hiến lễ cuộc ñời  Xin dâng lên của lễ ñời con Kim Loan 

602 HCð Hiến lễ ñời con Con tiến dâng lên Cha hiến lễ hy sinh   

603 HCð Hiến lễ tình yêu Lạy Chúa tình yêu là dâng hiến lựa chọn   

604 HCð Hiến tế 36 Dâng lên Chúa bánh thơm và rượu nho    

605 TCCð Hiệp dâng Hiệp dâng rượu bánh thơm   

606 HCð Hoa lòng dâng Mẹ Con ñến dâng Mẹ ñoá hoa   

607 TCCð Hoa mân côi Một tràng hoa mân côi hương thơm Kim Long 

608 TCTH Hoa mân côi  Hoa Mân Côi con kính dâng Hương Vĩnh 

609 TCCð Hoa mân côi kính Mẹ Tràng mân côi kính dâng lên Mẹ   

610 TCCð Hoa ñời dâng Mẹ Quỳ trước nhan Mẹ một ñời con    

611 TCTH Hoa quả Thánh Thần  Hoa quả của Thánh Thần Xuân Thảo 

612 HCð,KNHT Hội nhạc thiên quốc Hội nhạc thiên quốc ñắm say  Hoàng Diệp 

613 KNHT Hôm nay Hôm nay chúng con ñến trước toà nữ Trung Hiếu 

614 TCTH Hôm nay  Hôm nay ñây trước bàn thờ Chúa Tri An 
615 TCTH Hôm nay ánh huy hoàng Hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ Xuân Thảo 

616 KNHT Hôm nay là ngày Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên Hùng Lân 

617 KNHT Hôm nay là ngày Hôm nay là ngày Thiên Chúa ra tay Hoàng Kim 

618 HCð Hôm nay mừng Chúa lên trời Hôm nay mừng Chúa lên trời   

619 KNHT Hôm nay toàn dân Hôm nay toàn dân Chúa Trời Duy An Mai 

620 KNHT Hôm nay trên Hôm nay trên bàn thờ, con kính dâng một  Nguyễn Duy Vi 
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621 KNHT Hôm nay trước Hôm nay trước bàn thờ, ñôi tân Kim Long 
622 

 
TCCð 
 

Hoan ca dâng 
 

Ngài hỡi nhận ñây bánh 
 

PhươngTrân-Mỹ 
Huyền 

623 HCð Hoan ca Maria Trong nắng mai huy hoàng rộn ràng   

624 TCTH Hoan ca mừng thánh An-na  Vang lên khúc hoan ca Thiên Lan 

625 TCCð Hoan ca mùa xuân Xuân về lòng nguyện Chúa xuân P.T.MH 

626 TCCð, HCD Hoan ca Phục Sinh Chúa ñã sống lại thật rồi Nguyễn Duy 

627 KNHT Hồn chúng con Hồn chúng con như chim non Hùng Lân 

628 TCTH Hồn con mong Chúa  Lạy Chúa là Chúa Trời hằng sống ðan Vy 

629 TCCð, HCD Hồn con mong Ngài Hỡi linh hồn khát khao tìm về tìm về Mi Trầm 

630 KNHT Hồn con ñược no Hồn con ñược no ñầy của ăn hằng sống Viết Chung 

631 KNHT Hồn con vươn lên Hồn con nay vươn lên Chúa con tin Hùng Lân 

632 KNHT Hoan hô Hoan hô là hoan hô Chúa, Ngài Hoang Kim 

633 HCð Hoan hô Con Vua ða-vít Tay cầm nhành lá miệng luôn hát ca   

634 TCTH Hoan hô thế tử  Hoan hô, hoan hô thế tử Xuân Thảo 

635 HCð Hoan hô vua Giê-su Giê-su Vua chiến thắng,   

636 HCð Hoan hô vua Giê-su Nào ta ñến ñể suy tôn Chúa là Vua   

637 TCCð Hôn ước Hôm nay trước bàn thờ Mi Trầm 

638 TCCð Hồn tôi Hồn tôi hân hoan trong Chúa Trời ðỗ Vi Hạ 
639 

 
KNHT 
 

Hồn tôi hân hoan 
 Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài 

Thành Tâm 
 

640 TCCð, KNHT Hồn tôi ơi Hồn tôi ơi hãy ca tụng chúa Kim Long 

641 TCCð Hồn tôi ơi Hồn tôi ơi hồn tôi ơi hãy ca Phạm Liên Hùng 

642 TCCð Hồn tôi reo vui Hồn tôi reo vui trong Chúa Trời   

643 TCTH Hồn trẻ thơ  Nước Chúa thuộc về ai Trần Mừng 

644 KNHT Hồng ân Hồng ân Thiên Chúa bao la, hồng ân Hải LInh 

645 KNHT Hồng ân Chúa Hồng ân Chúa bao la tuôn ñổ xuống Thiện Cẩm 

646 TCCð, HCD Hồng ân Chúa bao la Hồng ân Chúa bao la tuôn ñổ xuống Nguyễn Khắc Tuân 

647 TCCð, KNHT Hồng ân Thiên Chúa Hồng ân Thiên Chúa bao la  Nguyễn Khắc Tuần 

648 HCð Họp lại ñây Họp lại ñây, họp lại ñây ta dâng Chúa lễ   

649 KNHT Họp lại ñây Họp lại ñây ta dâng Chúa một lời Phạm Liên Hùng 

650 KNHT Hợp tiếng mừng Hợp tiếng mừng kính Mẹ Kim Long 

651 TCTH Hò reo lên  Hò reo lên cho thiên hạ Xuân Thảo 

652 KNHT Hỡi Chúa chí yêu Hỡi Chúa chí yêu, ñây là hồn con   

653 KNHT Hỡi dân tư tế Hỡi dân tư tế, hỡi dân vương ñế Hoàng Kim 

654 TCCð, HCD Hỡi dân Xi-on Hỡi dân Xi-on này Chúa sẽ ñến Phương Anh 

655 KNHT Hõi Mẹ Hỡi Mẹ ñầy ơn phúc, ñời ñời Thành Tâm 

656 KNHT Hỡi người Hỡi người xứ Ga-li-lê sao còn ñứng Âu Ca 

657 HCð, KNHT Hỡi người hãy nhớ Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro Kim Long 

658 TCCð, HCD Hỡi thế trần Hỡi thế trần từ khắp nơi Kim Long 

659 TCTH Hương hoa ruộng ñồng  Giọt mồ hôi thấm trên ruộng Hương Vĩnh 

660 TCCð Hướng về Chúa Chúa ơi hồn con hướng về Chúa Kim Long 

661 HCð Hy lễ cuối cùng Lạy Chúa trọn ñời con ñã dâng cho Ngài   

662 TCTH Hy tế tuyệt vời  ðoàn con dâng lên Cha Thanh Lâm 

663 HCð Jesu dulcis memoria     

664 TCTH Kết hợp với Thầy  Thầy là cây nho anh em là cành Hương Vĩnh 

665 HCð Kèn vang Kèn vang  muôn tiếng kèn vang    
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666 TCTH Khao khát ơn trời  Xin cho con luôn biết mong chờ Minh Chiết 

667 TCCð, HCD Khải hoàn ca 1 Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ Nguyễn Duy 

668 TCCð Khải hoàn ca 2 Này vâng ñông soi chiếu ánh quang Hoài Bắc 

669 TCCð, HCD Khát xa nguồn Như con nai khát xa nguồn Kim Long 

670 KNHT Khi bình minh Khi bình minh gieo nắng tươi hồng Kim Long 

671 KNHT Khi chiều Khi chiều dần lắng buông Nguyễn Duy 

672 KNHT Khi Chúa vào Khi Chúa vào thành thánh thiếu Hoàng Kim 

673 TCTH Khi kêu ñến Ta  Khi kêu ñến Ta Ta liền Hương Vĩnh 

674 TCTH Khi ñến trần gian  Khi ñến trần gian ðức Ki-tô Hương Vĩnh 

675 KNHT Khi những lộc Khi những lộc non ñâm chồi BTC 

676 HCð Khi tình yêu lên ngôi Khi tình yêu lên ngôi ngát hương thơm   

677 TCTH Khi tôi trung cầu cứu  Khi tôi trung cầu cứu ñến Ta Xuân Thảo 

678 HCð Không phải vì con Không phải vì con mà Chúa ñã mời gọi   

679 KNHT Khúc ca mặt trời Muôn cao và phép tắc Kim Long 

680 KNHT Khúc ca núi thánh Mẹ nhìn con yêu giờ máu thắm tuôn H.TK 

681 HCð Khúc ca yêu Mẹ Ma-ri-a ôi Mẹ ñồng trinh này này    

682 HCð Khúc hát lên ñền Tôi mừng vui sung sướng hân hoan    

683 TCCð Khúc hát tạ ơn Xin dâng kính câu ca tạ ơn Thy Yên 

684 TCCð Khúc hát tạ ơn Xin dâng lên TC khúc hát tạ ơn Trung Chính 

685 HCð Khúc hát vượt qua Mừng Vượt qua Chúa dẫn ñưa dân Người   

686 TCCð Khúc hoài niệm Con dâng về Chúa   

687 TCTH Khúc nhạc ñời con  Lòng hân hoan con bước Quốc Vũ 

688 TCTH Khúc tri ân  Như ngọn nến cháy tiêu hao Thanh Lâm 

689 KNHT Kìa ai ánh hồng Kìa ai ánh hồng vinh sáng Vinh Hạnh 

690 KNHT Kìa ánh trăng Kìa ánh trăng vàng ñêm rằm tháng 
Hải Triều - Cát 
Minh 

691 KNHT, HCD Kìa trông huy hoàng Kìa trông huy hoàng vì sao, chiếu Vĩnh Phước 

692 KNHT Kìa trời thẳm Kìa trời thẳm bao la ñiểm tô Kim Long 

693 KNHT Kìa xem vui sướng Kìa xem vui sướng thay  Kim Long 

694 TCTH Kiên tâm trông ñợi  Hỡi ai nản chí hãy an lòng Trần Mừng 

695 TCCð Kiện toàn luật xưa Ta khong ñến ñể huỷ bỏ Mi Trầm 

696 TCTH Kinh an bình  Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho  Xuân Thảo 

697 KNHT Kinh cầu nhẹ Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn trần Tiêu Dao 

698 HCð Kính chào nữ vương Con kính chào Ma-ri-a nữ vương    

699 TCCð Kính chào trinh nữ Kính chào Trinh nữ chí nhân Kim Long 

700 TCCð Kinh dâng Con dâng về Thiên Chúa Nguyễn Duy 

701 HCð Kinh dâng lễ Này ñây tấm bánh trắng này bởi ruộng   

702 TCCð, HCD Kinh hoà bình Lạy Chúa từ nhân xin cho con Kim Long 

703 TCCð Kính lạy Mẹ Kính lạy Mẹ nhân ái niềm an vui Kim Long 

704 KNHT Kính mừng Kính mừng nữ vương, nữ vương hoà  Hải Linh 

705 KNHT Kính mừng Kính mừng Ma-ri-a, ôi nữ trinh Kim Long 

706 TCTH Kính mừng Ma-ri-a  Kính mừng Ma-ri-a ñầy ơn phúc Xuân Thảo 

707 TCTH Kính mừng thánh An-tôn  Kính mừng thánh An-tôn Xuân Thảo 

708 HCð Kinh ñầu lễ Ngày xưa trên ñồi Gôn-gô-tha   

709 TCCð, HCD Kinh tạ lễ Tạ ơn Chúa chúng con ra về   

710 HCð Kyrie     
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711 HCð Lần ñầu tiên Lần ñầu tiên trong ñời ñược   

712 TCTH Lấy gì ñền ñáp  Biết lấy gì, biết lấy gì ñền ñáp Thiên Linh 

713 TCCð Lấy gì trả lại Chúa Tôi sẽ lấy gì trả lại Kim Long 

714 KNHT Lặng nghe Lặng nghe con hát, hát lên bài Văn Chi 

715 TCCð, HCD Lắng nghe lời Chúa Xin cho con biết lắng nghe Nguyễn Duy 

716 TCTH Lạy bốn phương trời  Lạy bốn phương trời, lạy mười P. Kim 

717 HCð Lạy Cha Giu-se Lạy Cha Giu-se, trước thánh nhan vinh hiển   

718 HCð Lạy Cha Giu-se Lạy Cha Giu-se nguyện người   

719 HCð Lạy Cha rất thánh Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong   

720 KNHT Lạy Cha thánh Lạy Cha Thánh hiển vinh hãy mau Kim Long 

721 KNHT Lạy Cha Thánh Lạy Cha Thánh Phan Sinh sống ñời Viết Chung 
722 

 
KNHT 
 

Lạy Cha, con xin phó thác 
 Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha 

Hải Triều 
 

723 HCð, KNHT Lạy Cha, nếu có thể Lạy Cha nếu có thể ñược thì   

724 HCð Lạy Cha, xin cho Lạy Cha xin hãy cho mọi người hợp   

725 HCð Lạy Chúa Lạy Chúa ñoái thương nghe tiếng con    

726 HCð Lạy Chúa Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng   

727 KNHT Lạy Chúa Lạy Chúa ñoái thương nghe tiếng con  Tâm Bảo 

728 TCCð, HCD Lạy Chúa Lạy Chúa bao ngày tháng con  Kim Long 

729 HCð Lạy Chúa Chúa ñã thấy ðời ai như cây cỏ dại ñời người   

730 TCCð Lạy Chúa con ñây Con thưa cùng Chúa này con xin ñến 
Dao Kim - Minh 
Hân 

731 TCTH Lạy Chúa con ñây  Lạy Chúa con ñây này con Thiên Hương 

732 TCCð Lạy Chúa con xin dâng Lạy Chúa con xin dâng niềm vui Lan Thanh 

733 TCCð Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài  Thành Tâm 

734 KNHT Lạy Chúa từ bi Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho  Xuân Thảo 

735 KNHT Lạy Chúa từ nhân Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến Kim Long 

736 TCTH Lạy Chúa Trời  Lạy Chúa Trời xin Ngài Thanh Lâm 

737 KNHT Lạy Chúa xin Lạy Chúa xin sai I Thánh Linh Hoang Kim 

738 KNHT Lạy Chúa xin Lạy Chúa xin ban Thánh Linh Ngài   

739 KNHT Lạy Chúa xin Lạy (i) Chúa xin sai (i) Thánh (I) ðồng Dao 

740 TCCð Lạy Chúa xin hãy Lạy Chúa xin hãy sai ñi sai ñi Hoàng Kim 

741 HCð Lạy Chúa xin sai Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa   

742 TCCð Lạy Chúa xin sai Có tiếng người gọi con trong cơn mê Hoài Bắc 

743 KNHT Lạy Chúa, Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi ðồng Dao 

744 KNHT Lạy Chúa,  Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa tôi, tôi ðồng Dao 

745 KNHT Lạy Chúa, Chúa Lạy Chúa, Chúa nhận hậu và khoan dung   

746 KNHT Lạy Chúa, chúng con Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương Hoàng ðức 

747 KNHT Lạy Chúa, lạy Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con, con  Mi Trầm 

748 KNHT Lạy Chúa, xin Lạy Chúa xin Ngài thương xót như chúng con    

749 KNHT Lạy Chúa, xin Lạy Chúa, xin hãy sai Hoàng Kim 

750 TCTH Lạy Chúa, xin dủ lòng thương   Lạy Chúa, xin Ngài dủ lòng xót thương Cao Nguyên 

751 KNHT Lạy Chúa, xin giữ gìn Lạy Chúa, xin giữ gìn linh hồn con   

752 KNHT Lạy Chúa, xin hãy Lạy Chúa, xin hãy phán dạy Kim Long 

753 KNHT Lạy Chúa, xin mở Lạy Chúa, xin mở mắt con biết Thành Tâm 

754 TCTH Lạy Chúa, xin nghe  Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu Phan Sinh 

755 KNHT Lạy Chúa, xin ngự Lạy Chúa, xin ngự ñến, ñến cứu thoát   
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756 KNHT Lạy Chúa, xin tỏ Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi cho chúng con Mi Trầm 

757 KNHT Lạy Mẹ Ma-ri-a Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ khiết trinh Duy Ân Mai 

758 KNHT Lạy Mẹ Ma-ri-a Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa  Hoài ðức 

759 KNHT Lạy Mẹ Ma-ri-a Lạy Mẹ Ma-ri-a dịu dàng Duy Ân Mai 
760 

 
KNHT, TCCð 
 

Lạy Mẹ mến yêu 
 

Lạy Mẹ mến yêu, ôi nữ vương 
 

Hoài ðức - Duy Ân 
Mai 

761 KNHT Lạy Mẹ rất thánh Lạy Mẹ rất thánh, nữ vương muôn Salve Mater 

762 TCCð Lạy Mẹ từ bi Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến Hùng Lân 

763 HCð Lạy Mẹ xin yên ủi Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn   

764 KNHT Lạy Mẹ, Mẹ Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang   

765 KNHT Lạy ðấng cứu ñộ Lạy ðấng cứu ñộ trần gian Kim Long 

766 TCTH Lạy ðức Ma-ri-a  Lạy ðức Ma-ri-a ðức Mẹ Xuân Thảo 

767 KNHT Lạy rất thánh Lạy rất thánh trái tim   

768 HCð Lạy Thánh Giu-se Lạy Thánh Giu-se vinh hiển trên nơi   

769 TCCð Lạy Thánh Giu-se Lạy Thánh Giu-se khi sống trên nơi ðạo Minh 

770 TCTH Lạy Thánh Linh  Lạy Thánh Linh là ðấng phù Trần Mừng 
771 
 

KNHT 
 

Lạy Thánh Phan-xi-cô 
 

Lạy Thánh Phan-xi-cô, người 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên 

772 TCTH Lạy Thánh Tâm  Lạy Thánh Tâm từ ái Trần Mừng 

773 TCTH Lạy Thiên Chúa chí tôn  Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa Xuân Thảo 

774 KNHT Lễ dâng Lễ dâng là thông phần trong ơn cứu rỗi Viết Chung 

775 TCTH Lễ dâng  Ruộng ñồng xanh màu, ñến Trần Mừng 

776 HCð Lễ dâng 4 Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên   

777 HCð Lễ dâng hôm nay Lễ dâng hôm nay hai trái tim hoà vang   

778 HCð Lễ giao hoà Kính tiến lên Cha nhân từ trọn niềm vui bao   

779 TCCð, HCð Lễ hết Lễ hết ta về ñây niềm vui Mi Trầm 

780 HCð Lễ Hiển Linh Kìa trông bầu trời cao cao   

781 TCCð Lễ ñầu mùa Con tiến lên tiến lên lạy Chúa Hải Hồ - Trần ðịnh 

782 TCCð, HCð Lễ vật hoà bình Con ñến dâng lễ vật   

783 HCð Lễ vật huyền siêu Dâng là dâng lên bài ca bài ca tình yêu   

784 TCCð Lễ vật ñêm No-en ðêm nay chào No-en ñón No-en Quang Anh 

785 HCð Lễ vật ñơn thành Gia tài ñời con không là vàng son   

786 HCð Lễ vật tình yêu Tình yêu con dâng Chúa, Chúa ơi   

787 HCð Lễ vật tri ân Xin tiến dâng lên Cha này tấm bánh với   

788 TCCð Lễ xong rồi Lễ xong rồi nào vui bước bình an   

789 TCCð, HCð Lên ñền thánh Từ muôn phương ta về ñây Thành Tâm 

790 TCCð, HCð Lên ñường về nhà cha Nào cùng nắm tay nhau ñi Mai Nguyên Vũ 

791 HCð Liên kết trong tình mến Liên kết trong tình mến ñoàn con    

792 HCð Linh hồn con khao khát Linh hồn con khao khát Chúa ôi    

793 KNHT Linh hồn tôi Linh hồn tôi, tôi tiến Chúa tôi Hùng Lân 

794 KNHT Linh hồn tôi Linh hồn tôi ngợi khen ðức Chúa, thần Xuân Thảo 

795 KNHT Linh hồn tôi Linh hôn tôi tung hô Chúa, Kim Long 

796 TCCð Linh hồn tôi Linh hồn tôi mừng vui ngợi khen Chúa Kim Long 

797 TCCð, HCð Linh hồn tôi Linh hồn tôi tung hô Chúa tung hô  Kim Long 

798 KNHT Linh hồn tôi ngợi Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và trí Ngô Duy Linh 

799 TCCð, HCð Lối Ngài bước ñi Này hồn con vươn lên tới Chúa Cao Huy Hoàng 

800 HCð Loài người ơi Loài người ơi tới Bê-lem kính thờ Ngôi Hai   



 
 

19 

801 KNHT Lời ca du dương Lời ca du dương như hương bay Hoài Chiên 

802 KNHT Lời ca nguyện cầu ðoàn con cất cao lời chúc tụng Vũ Di 

803 KNHT Lời ca vang Lời ca vang cánh ñồng, bên muôn hoa tươi   

804 HCð Lời cầu nửa ñêm Ngài ñến lòng chúng nhân reo hò vui mừng   

805 TCCð, HCð Lời Cha Lời Cha ñã vang lên Sơn Ca Linh 

806 TCCð Lời chân thành Lời chân thành dâng tiến như hương   

807 KNHT Lời Chúa Lời Chúa là ánh sáng ñời con ñi Nguyễn Duy 

808 TCCð Lời Chúa Ha-lê-lui-a lời chúa Thành Tâm 

809 TCCð Lời Chúa Lời Chúa như ánh sao ñêm ðỗ Vi Hạ 

810 HCð Lời Chúa 4 Lời Chúa ñã ñến trong tim người   

811 KNHT Lời con nguyện Lời con nguyện dâng như muôn kinh Nguyễn Duy 

812 KNHT Lời con như trầm Lời con như trầm hương bay lên tới Dao Kim 

813 TCCð Lời con sám hối ðời con ñã biết bao năm xa phụ tình Ngài Từ Duyên 

814 KNHT Lời con vang Lời con vang như làn hương bay Mỹ Huyên 

815 HCð Lời dâng Biết lấy gì mà tiến ñể mà dâng trong ñời   

816 KNHT Lời dâng như hạt Lời dâng như hạt kinh kết chuỗi nắng Nguyễn Duy 

817 HCð Lời hằng sống Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian   

818 TCTH Lời hứa  Cùng quỳ bên nhau trước Tri An 

819 TCTH Lời kinh chiều  Một ngày khoảnh khắc ñi qua Nam Hải 

820 TCTH Lời kinh con dâng  Lời kinh con dâng xin vọng về Trần Mừng 

821 TCCð Lời kinh cuộc ñời ðời con này xin dâng về Chúa  Quang Anh 

822 TCCð Lời kinh tạm biệt Người nằm xuống giã từ trần gian   

823 TCCð Lời Mẹ nhắn nhủ Năm xưa trên cây sồi làng Fa-ti-ma Huyền Linh 

824 TCTH Lời mời trong gió thoảng về  Có nhiều hôm tôi nghe co tiếng Xuân Thảo 

825 TCCð Lời nguyện hiệp nhất Lạy Cha xin hãy cho mọi người hợp Kim Long 

826 TCCð Lời nguyện ñầu tiên Lời nguyện ñầu tiên Trung Chính 

827 TCTH Lời nguyện ñêm  Loời con nguyện trong ñêm Hương Vĩnh 

828 TCCð Lời nguyện truyền giáo Lạy Chúa xưa Chúa ñã phán Hoài Chiên 

829 HCð Lời ñoan nguyền Dâng lên Chúa những linh hồn ñã sớm   

830 TCCð, HCð Lời thiêng Lời thiếng dâng Chúa   

831 TCTH Lời thơ nhiệm mầu  Lời thơ ñó, bao ngàn năm Xuân Thảo 

832 TCCð, HCð Lòng Chúa ái tuất ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ Ng. BangHanh 

833 TCTH Lòng Chúa bao dung  Lòng Chúa bao dung bao dung Hương Vĩnh 

834 TCTH Lòng Chúa bao dung  Oi lạy Chúa, nếu như Ngài Trần Mừng 

835 KNHT Lòng con ñau ñớn Lòng con ñau ñớn thiết tha khẩn xin cùng Hải Linh Thế Kiên 

836 KNHT Lương thực của con Lương thực của con là chính má thịt của Viết Chung 

837 HCð Lòng trung nghĩa Hồi chiêng dứt tiếng ñầu rơi chốn pháptrường   

838 HCð Loời vọng tình yêu Trên ñồi cao trong gió lao xao gọi   

839 HCð Lửa hồng ngàn ñời Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng   

840 TCCð, HCð Luật yêu thương Cho con một ñiều răn mới Nguyễn Duy 

841 TCCð Lúa chín trên ñồng Lúa chín trên ñồng trên ñồng   

842 KNHT Mắt chúng con Mắt chúng con luôn nhìn lên Chúa Mi Trầm 

843 TCTH Mắt tôi nhìn Chúa  Mắt tôi nhìn Chúa nhìn Chúa Hương Vĩnh 

844 HCð Magnificat     

845 TCTH Ma-ña-lê-na thống hối  Như Ma-ña-lê-na lòng yêu Phạm Thuyên 

846 HCð, KNHT Màn ñêm lung linh Màn ñêm lung linh, tinh tú lấp lánh,   
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847 KNHT Màn ñêm tối Màn ñêm tối lan khắp xa gần YBH 

848 KNHT Ma-ri-a Ma-ri-a diễm lệ muôn sao sáng Kim Long 

849 KNHT Ma-ri-a Ma-ri-a nữ vương tôn nghiêm Mẹ Thanh Hùng 

850 KNHT Ma-ri-a Mẹ ñẹp Ma-ri-a Mẹ ñẹp tươi tốt xinh Nguyễn Duy Vi 

851 HCð Mến Chúa yêu người Mến Chúa yêu người (là) mến Chúa   

852 TCCð Mẹ cao sang Mẹ Ma-ri-a hiển vinh xác hồn vẹn   

853 TCCð Mẹ dâng lễ với con Mẹ ôi, Mẹ dâng    

854 TCTH Mẹ diễm phúc  Trần hoàn ơi, vui lên Quốc Vũ 

855 HCð Mẹ hằng cứu giúp Ma-ri-a Mẹ hằng cứu giúp   

856 HCð Mẹ hiệp thông cứu chuộc Ngày xưa bên Thánh giá Mẹ   

857 HCð Mẹ là bóng mát Bóng mát í I che ñầu Mẹ là như   

858 TCCð Mẹ là mùa xuân Oi Ma-ri-a Mẹ là mùa xuân Hùng Lân 

859 KNHT Mẹ lên trời Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh Triệu ðà 

860 KNHT, HCð Mẹ Ma-ri-a Mẹ Ma-ri-a ñẹp tươi, như bình minh Kim Long 

861 TCTH Mẹ Ma-ri-a  Mẹ Ma-ri-a con dâng Mẹ Minh Trang 

862 TCCð, KNHT Mẹ ñứng ñó Mẹ ñứng ñó khi hoàng hôn tím mầu Kim Long 

863 KNHT Mẹ ôi Mẹ ôi dưới chân Mẹ yêu, Cỏ May 
864 

 
KNHT 
 

Mẹ ôi, ñến khi con 
 

Mẹ ôi, ñến khi con về trời 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên - Hoài Chiên 

865 TCTH Mẹ ơi  Mẹ ơi, lòng Mẹ khoan nhân Xuân Thảo 

866 TCCð, HCð Mẹ ơi con xin ñến Mẹ ơi con xin ñến dâng lên Mẹ Mi Trầm 

867 TCCð Mẹ ơi, con yêu mẹ Mẹ ơi con yêu Mẹ yêu từ hồi thơ bé   

868 TCCð, KNHT Mẹ ơi, Mẹ là suối Mẹ ơi ! Mẹ là suối nước trong Mẹ là chốn Cao ðệ 

869 KNHT Mẹ ơi, xin Mẹ ơi, xin dạy con biết nói Phương Anh 

870 TCCð Mẹ phù hộ Về trước nhan Mẹ dâng lời tạ ơn Thanh Bình 

871 HCð Mẹ từ bi Mẹ từ bi, ngày nay con ñến nép thân dưới   

872 KNHT Mẹ triển dương Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Vinh Hạnh 

873 TCCð, KNHT Mẹ tuyệt mỹ Mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương  Kim Long 

874 HCð Mẹ về trời Mẹ về trời Mẹ ngự chốn toà cao   

875 TCCð Mẹ vinh quang Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang Nguyễn Khắc 

876 KNHT Mẹ xưa ñứng Mẹ xưa ñứng bên cây giá thảm thương   

877 TCCð, HCð Mình Máu Thánh Oi Cha yêu con yêu con thật hết tình Thu Lâm 

878 TCTH Mô-ni-ca Mẹ hiền  Người Mẹ hiền lặng thầm Phạm Thuyên 

879 KNHT Một bài ca Một bài ca, một bài ca mới P.L.Hùng 

880 KNHT Một bài ca mới Một bài ca mới, hát lên một bài ca  Hoàng Kim 

881 TCTH Một chàng thanh niên  Một chàng thanh niên giàu có Xuân Thảo 

882 KNHT Một giọt sương Một giọt sương nho nhỏ Hùng Lân 

883 TCTH Một khi ñược giương cao  Một khi ñược giương cao Cao Nguyên 

884 TCCð Một năm với Mẹ Kính dâng Mẹ lời kinh ñơn sơ Quang Anh 

885 HCð Một ngày mới Một ngày mới ñã tới rồi ngày bình minh   

886 TCCð Một ñiềm lạ Một ñiềm lạ xuất hiện trên không trung Kim Long 

887 TCCð Một ñời cảm tạ Lạy Chúa Chúa ñã thử tôi   

888 KNHT Một ñời con Một ñời con ñây ñi tìm Ngài Nguyễn Duy 

889 TCCð Một ñời dâng hiến Trên bàn tay con ñây ðỗ Vi Hạ 

890 KNHT Một sợi tơ vàng Một sợi tơ vàng con  Hùng Lân 

891 TCCð Một thoáng mây bay ðời như hoa trước gió Hồng Trần 
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892 KNHT Một tràng hoa Một tràng hoa mân côi hương thơm Kim Long 

893 KNHT Một trẻ thơ Một trẻ thơ Chúa ñã sinh cho ta Hoàng Kim 

894 TCTH Một trẻ thờ  Một trẻ thơ ñã giáng trần Xuân Thảo 

895 TCTH Mong Chúa  Như nai rừng mong tìm về nơinguon Trần Mai 

896 TCTH Mong ñợi vị cứu tinh Chúng ta ñang nóng lòng, Xuân Thảo 

897 HCð Mừng các thánh Hào quang Thiên quốc tươi sáng vô cùng   

898 HCð Mừng chào mùa xuân Hoà lời tụng ca mừng tân niên Chúa ban   

899 TCCð Mừng Chúa Giáng Sinh Mừng Chúa Giáng Sinh ra ñời Hoàng Anh Dũng 

900 HCð Mừng Chúa Phục Sinh Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia.   

901 TCCð Mừng Chúa ra ñời Mừng Con Thiên Chúa vừa mới xuống ðức Long 

902 KNHT Mừng hát khen Mừng hát khen uy danh Người   

903 TCCð Mừng khen Gia-vê Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen  Thành Tâm 

904 KNHT Mừng ngôi hai Mừng Ngôi Hai xuống ñời Hùng Lân 

905 TCCð Mừng thánh bổn mạng ðoàn con hôm nay dâng lên muôn kinh Hoài Chiên 

906 TCTH Mừng thánh Phan-xi-cô  ðoàn con hân hoan dâng Chúa Trần Mừng 

907 TCCð Mừng thánh tông ñồ ðoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng Nguyễn Duy 

908 KNHT Mừng thay Mừng thay các thánh an nhàn Nguyễn Bá Tòng 

909 TCCð, HCð Mừng vui lên Mừng vui lên anh em vì Chúa ñến    

910 TCTH Mừng vui lên  Mừng vui lên hỡi chư thần chư Xuân Thảo 

911 KNHT Mừng xuân hát reo Hát reo vang trời Hùng Lân 

912 TCCð Mừng xuân mới Mùa ñông ñã tàn phai Mừng Kim Long 

913 HCð Mười cô trinh nữ Mười cô trinh nữ mang ñền ñi ñón rể   

914 TCTH Mười cô trinh nữ  Nước Trời cũng giống như  Xuân Thảo 

915 TCCð, HCð Mục ñồng kia ơi Mục ñồng kia ơi, mau nhanh Phạm Xuân Chiến 

916 TCTH Mùa hồng ân  Mùa hồng ân hồng ân Nam Hải - Hải Linh 

917 TCTH Mùa hồng ân  Mùa hồng ân ñến cho muôn Thanh Lâm 

918 HCð, KNHT Mùa ñông năm ấy Mùa ñông năm ấy sao sáng soi cuối trời Hoài ðức 

919 KNHT Mùa ñông ñã Mùa ñông ñã tàn phai Mừng Kim Long 

920 TCCð Muôn dân hỡi Muôn dân hỡi hãy ca tụng Chúa Trời Phương Anh 

921 KNHT Muôn dân nào Muôn dân nào, cùng cảm tạ Chúa Kim Long 

922 KNHT Muôn lạy Chúa Muôn lạy Chúa, qua biết bao thế hệ Martino 

923 TCTH Muôn lạy Chúa Trời  Muôn lạy Chúa Trời xin Xuân Thảo 

924 KNHT Muôn muôn ngàn Muôn muôn ngàn hồng ân Minh Tâm 

925 KNHT Muôn muôn ñời Muôn muôn ñời Chúa vẫn một lòng yêu   

926 TCTH Muôn ngàn hồng ân  Muôn ngàn hồng ân như Thiên Hương 

927 KNHT Muôn phúc lành Muôn phúc lành Chúa tuôn tràn trên Martino 

928 KNHT Muôn tạo vật ơi Muôn tạo vật ơi muôn tạo vật ơi, hãy Chu Văn Quang 

929 TCCð Muôn tạo vật ơi Muôn tạo vật ơi cùng tôi   

930 TCCð, HCð Nâng cao Trên ñôi tay con dâng Hạ ðăng 

931 TCCð Nâng chén hồng ân Con sẽ lấy gì trả lại cho Chúa   

932 TCTH Nâng hồn lên Chúa  Con nâng hồn lên nâng hồn ðan Vy 

933 HCð Năm xưa trên cây sồi Năm xưa trên cây sồi làng Fa-ti-ma   

934 TCTH Nai rừng tìm suối  Như nai rừng mong tìm ñến Hương Vĩnh 

935 TCTH Nào hãy chúc tụng  Nào hãy chúc tụng, chúc tụng Xuân Thảo 

936 KNHT Nào hãy vui lên Nào hãy vui lên lạy nữ vương Duy An Mai 
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937 TCCð, HCð Nào hỡi dân Xi-on Nào hỡi dân Xi-on này Chúa Mi Trầm 

938 HCð Nào ta hân hoan Nào ta hân hoan vào cung thánh Chúa tấu   
939 

 
KNHT, HCð 
TCCð 

Nào ta hãy 
 

Nào ta hãy mừng vui Chúa chiến thắng 
 

Kim Long 
 

940 TCTH Nào ta hãy vui mừng   Nào ta hãy vui mừng Xuân Thảo 

941 KNHT Nào trần thế Nào trần thế hãy vang khúc hoan ca ngợi khen Kim Long 

942 HCð Nào về ñây Nào về ñây gặp gỡ ðức Ki-tô, Người là   

943 HCð Nào về ñây 2 Nào về ñây nơi Cha ta ngày ñêm ñứng trông   

944 TCTH Này các bạn  Này các bạn miền Ga-li-lê Xuân Thảo 

945 TCTH Này chị Ma-ri-a Ma-ña-lê-na  Này chị Ma-ri-a Ma-ña-lê-na, chị Xuân Thảo 

946 HCð Này con là ñá Này con là ñá trên viên ñá này Cha   

947 HCð Này con là ñá Này con là ñá… ngàn năm vững bền   

948 TCCð, HCð Này con ñây Này con ñây xin Chúa phái con   

949 TCCð, HCð Này con xin ñến Này con xin ñến Chúa ơi Mi Trầm 

950 TCTH Này con xin ñến  Lạy Chúa, này con xin ñến Trần Mừng 

951 KNHT Này dân Xi-on Này dân Xi-on hỡi, Chúa Hùng Lân 
952 

 
KNHT 
 

Này dân Xi-on 
 

Này dân Xi-on, Chúa ngươi sắp tới 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên 

953 TCTH Này dân Xi-on  Này dân Xi-on hỡi này dân Xi-on Thảo An 

954 TCTH Này dân Xi-on  Này dân Xi-on này dân Xi-on Ngọc Mến 

955 TCCð Này là Này là con dâng rượu bánh   

956 KNHT Này lòng con Nay lòng con có Chúa muôn ñời Hoài ðức 

957 HCð Này ñây Này ñây là hai trái tim cùng rung một nhịp   

958 KNHT Này ñây chiên Này ñây chiên thánh lên bên toà Thiện Thi 

959 KNHT Này này chúng ta Này này chúng ta nhìn thánh gia Võ Thanh Hương 

960 TCCð Này người ñến vì yêu Người ñến chứng nhân hãy ca mừng ñàn ðỗ Vi Hạ 

961 HCð Này ñoàn em bé Này ñoàn em bé về ñây hát ca   

962 KNHT Này ðức Chúa Này ðức Chúa Ngài ñã lên cõi trời Hoàng Kim 

963 HCð Này thần linh Chúa 2 Này Thần Linh Chúa trên tôi ñã   

964 KNHT Nay chúng con Nay chúng con vui mừng, cùng Kim Long 

965 HCð Nay con trở về Tình Cha dạt dào sóng nước ngày   

966 HCð Nay con xin ñến Vì con chưa yêu Ngài nên thập    

967 KNHT Nay ña ñến Nay ñà ñến khắc giờ Nam Hoa 

968 KNHT Nếm thử mà xem Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào Cát Minh 

969 TCCð Nếu các ngươi Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người   

970 TCCð Nếu Chúa là Nếu Chúa là mặt trời Kim Ngân - Kim Long 

971 HCð Nếu con chợt nhớ Chúa ơi con sẽ ra về ñể lễ vật lại nơi   

972 TCTH Nếu hạt lúa  Nếu hạt lúa gieo vào lòng ñất Cao Nguyên 

973 TCTH Nếu như Ngài chấp tội  Oi lạy Chúa nếu như Ngài Cao Nguyên 

974 HCð Nếu trái tim con Nếu trái tim con chai lỳ khô cứng   

975 HCð Ngắm mình thánh Chúa Ngắm mình thánh Chúa trên bàn thờ   

976 TCTH Ngài gọi con sao ?  Ngài gọi con sao ? Ngài cọi con Phạm Thuyên 

977 TCCð Ngài là dũng lực Lạy Chúa là dũng lực con Phương Anh 

978 HCð Ngài là ñường Ngài là ñường, ñường dẫn tới quê   

979 TCTH Ngài ñã sống lại  ðức Ki-tô Ngài ñã sống lại Xuân Thảo 

980 HCð Ngài ñã thương ban Lấy gì ñáp lại cho cân biết   

981 KNHT Ngài ñến Ngài ñến lòng chúng nhân reo hò vui mừng Thành Tâm 
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982 KNHT Ngài ñến bên tôi Ngài ñến bên tôi cho tình tôi nguyên Nguyễn Duy 

983 KNHT Ngài sai tôi Ngài sai tôi ñi vào ñời   

984 KNHT Ngàn dân hãy Ngàn dân hãy hân hoan ca tụng Người Mi Trầm 

985 TCCð, KNHT Ngàn dân ơi Ngàn dân ơi ñàn hát lên ca tụng  Kim Long 

986 KNHT Ngàn gió chào Ngàn gió chào ñón Chúa Xuân Văn Chi 

987 KNHT Ngàn hoa ñẹp Ngàn hoa ñẹp tươi con dâng lên nữ Trong Linh 

988 KNHT Ngàn lời ca Ngàn lời ca vang lên lòng thành Nguyễn Duy 

989 KNHT Ngàn lời ca Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh Tiến Dũng 

990 TCTH Ngàn lời ca dâng thánh Giu-se  Ngàn lơi con dâng xin dâng Thiên Thanh 

991 KNHT Ngàn lời hoan ca Ngàn lời hoan ca nhịp nhàng vang xa Kim Long 

992 KNHT Ngàn năm Ngàn năm chẳng phai mờ tình yêu Anh Việt 

993 TCTH Ngàn năm bền vững  ðời nọ tới ñời kia Xuân Thảo 

994 KNHT Ngàn sao lấp Ngàn sao lấp lánh khung trời Mai Quân 

995 KNHT Ngàn vạn muôn Ngàn vạn muôn ánh sao   

996 HCð Ngày ánh sáng Hôm nay muôn dân ñã ñược thấy ánh sáng   

997 TCCð Ngày Chúa ñến Ngày Chúa ñến sói sống chung Mi Trầm 

998 HCð Ngày Chúa tạo nên Ngày Chúa tạo nên, ngày hân hoan   

999 HCð Ngày của Chúa Hôm nay, ngày của Chúa   

1000 HCð Ngày hân hoan Ngày hôm nay một ngày hân hoan   

1001 TCTH Ngày hân hoan  Một ngày hân hoan hai Hương Vĩnh 

1002 KNHT Ngày hôm nay Ngày hôm nay, tiếng hát bay cao Thành Tâm 

1003 KNHT Ngày hoan lạc Ngày hoan lạc, ñoàn con vang hát Thiện 

1004 HCð Ngày mai ñó Ô kìa hừng ñông lên báo hiệu ngày mới   

1005 KNHT Ngày nay con Ngày nay con ñến hát khen mừng Mẹ Hải Linh 

1006 TCCð Ngày ñó Hãy vững tin hỡi anh em, vì ngày Phương Anh 

1007 TCCð, HCð Ngày Thiên Chúa tạo thành Hôm nay là ngày ngày TC ñã tạo Kim Long 

1008 TCCð, HCð Ngày về Khi Chúa thương gọi tôi về Kim Long 

1009 TCCð Ngày về Người ñi trong nước mắt Kim Long 

1010 TCTH Ngày về  Người ñi lòng trĩu sầu thương Hương Vĩnh 

1011 TCCð Ngày xưa trên ñồi Gôn-gô-tha Ngày xưa trên ñồi Huyền Linh 

1012 HCð Ngàyxuân cầu nguyện Chúa ôi nay ngày xuân hồn con say sưa   

1013 TCCð, HCð Ngày xuân kính tiến Gia-vê Xuân nay ñến rồi ñoàn con hát    

1014 TCTH Ngôi Lời Nhập Thể  Tình Chúa yêu ta ôi bao la Trần Mừng 

1015 TCCð, HCð Ngợi ca Từ bình mình con dâng   

1016 TCCð Ngợi khen Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa Hải Linh 

1017 TCCð Ngợi khen chúa Ngợi khen chúa hỡi người khiêm   

1018 TCCð Ngợi khen Sa-vi-ô Ngàn lời ca du dương mừng khen thánh Thanh Thiên 

1019 HCð Ngọt ngào Ngọt ngào ngọt ngào cùng muôn ñắng cay   

1020 TCCð Người Cha hiền Giu-se danh ngài là cha công chính Hồng Trần 

1021 TCTH Người cha nhân từ   Chiều chiều người Cha ñợi trông Xuân Thảo 

1022 TCCð Người hãy nhớ Tình cờ thoảng như cơn mơ An Duy 

1023 TCCð, HCð Người là ñường Người là ñường là sự thật   

1024 KNHT Người ñã ñến Người ñã ñến bứoc chân thênh thang   

1025 KNHT Người ñi trong Người ñi trong nước mắt ñem hạt giống Kim Long 

1026 HCð Người ñưa tôi ñi Người ñưa tôi ñi, ñi tới   
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1027 HCð Người ơi hãy nhớ Người ơi hãy nhớ thân phận mình   

1028 HCð Người ơi mau tới Người ơi mau tới tôn thờ Mình Máu Thánh   

1029 HCð Người ra ñi Người ra ñi xin giã từ cuộc ñời   

1030 TCTH Người sai tôi ñi  Thánh Thần Chúa ngự trên tôi Nam Hải 

1031 TCTH Người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu  Trên ñường từ Giê-ru-sa-lem Xuân Thảo 

1032 HCð Người sẽ ñến Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc   

1033 HCð Người tôn sợ chúa Hạnh phúc cho những người biết tôn sợ TC   

1034 HCð Nguồn ánh sáng Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi ñường   

1035 KNHT Nguồn ánh sáng Nguồn ánh sáng và ơn cứu ñộ của tôi Hoàng Kim 

1036 TCCð, HCð Nguồn cậy trông Mẹ ơi bao người lạc bước lưu ñầy  Hoàng Vũ 

1037 TCTH Nguồn ơn phúc  Nguồn ơn phúc chan chứa Hương Vĩnh 

1038 KNHT Nguồn trợ lực Nguồn trợ lực tôi bởi ðức Chúa Hoàng Kim 

1039 TCCð Nguồn trợ lực ñời tôi Ngước mắt nhìn, nhìn lên ñỉnh núi Nguyễn Duy 

1040 HCð Nguồn yêu thương Oi âu yếm tình Cha muôn vàn   

1041 TCCð Nguyện cầu Trời ñã tối ñêm về gió lay nhẹ Thành Tâm 

1042 HCð Nguyện cầu cho nhau Con quỳ ñây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ   

1043 KNHT, HCð Nguyện Chúa chí ái Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe Kim Long 

1044 HCð Nguyện mùa vọng Từ trần gian con ngước trông lên Chúa   

1045 TCTH Nguyện xin tình yêu Chúa   Nguyện xin tình yêu Chúa Khoa Tâm 

1046 TCCð, HCð Nguyện yêu Chúa ðoàn con ñến ñây dâng lời ước nguyện Hoài Chiên 
1047 

 
TCTH 
 

Nhân chứng ñức tin  
 

Kính mừng các thánh tử ñạo VN 
 

Hải Linh - Xuân 
Thảo 

1048 TCCð Nhân chứng phúc âm Ta về thôi vì Thánh lễ ñã hết Thành Tâm 

1049 HCð Nhân chứng tình yêu Khi con nghe tiếng kêu mời   

1050 TCTH Nhân trần vui lên  Nhân trần ơi vui lên Trần Mừng 

1051 KNHT Nhạc chiến thắng Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời Kim Long 

1052 TCTH Nhạc khúc tri ân  Muôn tạo vaatj ơi hãy hát Hương Vĩnh 

1053 HCð Nhanh lên nào Nhanh lên nào ta ñến chốn thánh Chúa Trời   

1054 HCð Nhà xây trên ñá Hỡi người dại khờ xây nhà trên cát   

1055 HCð Nhìn ngôi sao Nhìn ngôi sao ñưa ñường kìa Ba Vua   

1056 TCCð Như Ap-ra-ham Lạy Chúa như Ap-ra-ham Trung Chính 

1057 KNHT Như bánh thơm Như bánh thơm rượu nồng   

1058 TCCð Như biển cả Như biển cả mênh mông là trái Quang Anh 

1059 KNHT Như con nai Như con nai khát nước chạy tìm Hải LInh 

1060 TCCð Như con nai Như con nai khát mong về Kim Long 

1061 TCTH Như con nai tìm về   Như con nai tìm về nơi mạch suối Hương Vĩnh 

1062 HCð Như Giê-su Cất bước lên ta ñi vào cuộc ñời   

1063 HCð Như hạt miến Như hạt miến chịu nát tan làm thành   

1064 TCTH Như nai rừng  Như nai rừng hằng kh át mong nguồn Thảo An 

1065 HCð Như nai tìm suối Như nai tìm suối dạt dào nước   

1066 HCð Như ngàn sao Như ngàn sao trên trời cao ñang cùng nhau   

1067 KNHT Như nhạc khúc Như nhạc khúc thiên ñường Nguyễn Duy 

1068 TCTH Như ñuốc thiêng  Như ñuốc thiêng sáng Giang An 

1069 TCCð Như tấm bánh Như tấm bánh này kết bởi muôn hạt Dao Kim 

1070 TCTH Như trẻ sơ sinh  Như trẻ sơ sinh anh em hãy khao Xuân Thảo 

1071 TCTH Những ai ñã an giấc  Những ai ñã an giấc trong Chúa Trần Mừng 
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1072 TCTH Những chiếc mạng nhện  Mới quét chiều hôm qua Xuân Thảo 

1073 TCCð Những dấu chân hoang Những dấu chân hoàng con bước ñi   

1074 KNHT Những gì ñời con Những gì ñời con Chúa ơi  Nguyễn Duy 

1075 HCð Những người có công Ai nuôi con lớn lên ? Ai dạy con nên người ?   

1076 HCð Nhịp ñàn ñêm giáng sinh Nhịp ñàn vang lên hỡi các dân xa gần   

1077 KNHT Nhịp nhàng Nhịp nhàng tay dắt tay lên ñền Nguyễn Duy 

1078 HCð Nhớ bóng thập hình Chờ qua ñêm bình minh ñến từng   

1079 HCð Nhớ về tổ tiên Xin thắp lên một nén hương trầm một nén   

1080 HCð Nhớ về tổ tiên 2 Chim có tổ suối có nguồn, con người cũng có   

1081 TCCð Niềm tâm sự Thây yêu chúng con lời ai nói Anh Linh 

1082 TCTH Niềm vinh dự thập giá  Niềm vinh dự của ta là thập giá Xuân Thảo 

1083 HCð Niềm vui bên Chúa Dìu con hân hoan ñi về muôn lối   

1084 KNHT Niềm vui dâng Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha Viết Chung 

1085 TCCð, HCð Niềm vui giáng sinh Niềm vui giáng sinh về Chúa Mi Trầm 

1086 HCð Niềm vui lớn lao Niềm vui con lớn lao dường nào   

1087 HCð Niềm vui tận hiến Thần nhạc dìu con lên hồn lâng lâng   

1088 HCð Niềm vui thánh hiến Niềm vui con dâng lên Cha là ñược   

1089 TCTH Niềm vui thiên quốc   Ai có một trăm con chiên Xuân Thảo 

1090 HCð Nối liền trời và ñất Người là ñường nối liền trời với ñất   

1091 HCð Nỗi niềm Con chẳng mơ sang giàu   

1092 TCCð, HCð No-en về No-en về No-en về nhạc yêu thương Nguyễn Duy 

1093 HCð Nơi Bê-lem Nơi Bê-lem mùa sương tuyết lạnh lùng   

1094 HCð Nơi nào có tình yêu Nơi nào có tình yêu thương    

1095 KNHT Nơi nhà Chúa Nơi nhà Chúa ñoàn con về ñây ẩn nương Viết Chung 

1096 TCCð Nợ tình thương Anh em chớ mắc nợ (I) nhau Kim Long 

1097 HCð Nữ vương linh mục Con là linh mục ñời ñời theo dòng   
1098 TCTH Nương tựa bên Chúa  Hỡi những ai ñáng vất vả Hương Vĩnh 

1099 TCTH Nửa ñêm khuya vắng  Nửa ñem khuya nửa ñêm khuya Xuân Thảo 

1100 KNHT Nửa ñêm mừng Nửa ñêm mừng Chúa ra ñời Ph. ðạt 

1101 TCTH Núi sọ vinh quang  Từng ñoàn lớp những người con Xuân Thảo 

1102 KNHT Ơ các tầng trời Ơ các tầng trời   

1103 HCð O salutaris     

1104 KNHT Oi Giê-su Chúa Oi Giê-su Chúa Giê-su là vua Nguyễn Linh 

1105 HCð Oi Giê-su lân tuất Oi Giê-su lân tuất bao giờ con thấy Vua   

1106 HCð Oi Giê-su nhân ái Con hân hoan vui sướng tiếp rước Chúa ngự   

1107 KNHT Oi linh thiêng Oi linh thiêng cao quý vô cùng 
Nguyễn Khắc 
Xuyên 

1108 TCCð Oi nguồn ánh sáng Oi nguồn ánh sáng chiếu ngời ðỗ Vi Hạ 

1109 HCð Oi nhiệm mầu Oi nhiệm màu tình yêu Chúa   

1110 KNHT Oi ñường xa Oi ñường xa quá Tùng Chi Hùng Lân 

1111 TCCð, HCð Oi thần linh Chúa Oi thần linh Chúa êm dịu khôn xiết Vinh Hạnh 

1112 HCð Oi thân phận người Oi thân phận người mỏng dòn và yếu   

1113 TCCð Oi Thiên Chúa của con Oi Thiên Chúa của con này hồn con P. Mi Trầm 

1114 KNHT Oi uy linh Oi uy linh giờ phút uy linh Kim Long 

1115 KNHT Ơn cứu ñộ ñã mở Ơn cứu ñộ ñã mở ra, mở ra Viết Chung 

1116 KNHT Ước chi hôm nay Ước chi hôm nay các bạn nghe   
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1117 HCð Orémus pro Pontifice O ré mus pro   

1118 TCTH Ở cùng con, Chúa ơi !  Ở cùng con Chúa ơi, con cầu Lm. Văn Nguyên 

1119 KNHT Phương trời ñông Phương trời ñông có ánh sao LGH 

1120 TCTH Phúc cho ai  Một ngày sống trong thánh ñiện Trần Mừng 

1121 HCð Phúc cho những ai Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa   

1122 TCTH Phúc lộc dồi dào  Phúc lộc í a dồi dào Xuân Thảo 

1123 KNHT Phúc thay kẻ Phúc thay kẻ sợ chúa Nguyễn Kh.  Xuyên 

1124 TCTH Phúc thay người môn ñệ  Phúc thay, phúc thay cho người ðan Vy 

1125 TCTH Phút giao thừa  Ngày ñầu xuân ñoàn Thanh Lâm 

1126 TCCð Phút linh thiêng Người ơi nao mau tới thờ lạy Chúa Thành Tâm 

1127 HCð Phút than thở Con mếnyêu tin thờ trong lòng   

1128 TCTH Quả tim của Chúa  Lạy Chúa xin cho con quả tìm của  Kim Dung 

1129 TCCð Quyền năng Chúa Quyền năng Chúa ta ca vang khắp nơi Martino 

1130 KNHT, HCð Quỳ bên cung thánh Quỳ bên cung thánh ñoàn con Kim Long 

1131 KNHT Quỳ bên nhau Quỳ bên nhau hôm nay nghĩ Nguyễn Duy 
1132 

 
KNHT 
 

Quỳ dâng Thánh Tâm 
 

Quỳ dâng Thánh Tâm suối mạch 
 

Chu Công Hiệp 
Doãn 

1133 TCCð Quỳ dâng Thánh Tâm Quỳ dâng Thánh Tâm tâm hồn Chu Công Hiệp ðoàn 

1134 KNHT Quỳ ñây nguyện Quỳ ñây nguyện xin hiến dâng Nguyễn Duy Vi 

1135 TCCð Ra về Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Anh Tuấn 

1136 HCð Rảy nước thánh Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo   

1137 HCð Rảy nước thánh Tôi ñã thấy nước từ bên phải ñền thờ   

1138 TCCð Reo vui mừng Chúng con ñến ñây reo vui   

1139 HCð Rước Chúa lần ñầu Hôm nay con ñược rước Chúa   

1140 HCð Rước tình lên Thiên Chúa Hôm nay rước tình lên Thiên Chúa   

1141 TCCð Sắc hoa dâng Mẹ Cùng muôn vạn lời ca Hoài Bắc 

1142 TCTH Sai ñi rao giảng  Thần khí Chúa ngự xuống Thiên Lan 

1143 HCð Salve Regina     

1144 HCð Sanctus     

1145 TCTH Sao Cha gọi con ?  Sao Cha lại gọi con Xuân Thảo 

1146 TCCð, HCð Sao Chúa bỏ tôi Chúa hỡi Chúa ơi nhân sao Chúa  Kim Long 

1147 TCCð Sao Chúa gọi con Sao Chúa lại gọi con làm nhân   

1148 TCCð, HCð Sao mai ñưa lối Ma-ri-a ñưa dìu ñời PHương Mi 

1149 KNHT Si-mon Gio-an Si-mon Gio-an con có yêu Hùng Lân 

1150 TCCð Sống bằng Lời Chúa Người ta sống không nguyên   

1151 TCCð Sống chung một nhà Kìa anh em sống chung một nhà Kim Long 
1152 

 
KNHT 
 

Sống gần Mẹ 
 

Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc 
 

Nguyễn Khắc 
Xuyên - Hoài Chiên 

1153 HCð Sống một ngày như Mẹ Hôm nay con muốn sống một ngày   

1154 TCTH Sống nhờ lời Chúa  Người ta sống không chỉ Xuân Thảo 

1155 TCCð, HCð Sống trong niềm vui Một ñời lần trong ñêm tối Nguyễn Duy 

1156 HCð Sống với Chúa Sống với Chúa luôn dù nguy khó coi thường   

1157 TCTH Sự sống ñời ñời  Sự sống ñời ñời chính là Xuân Thảo 
1158 

 
HCð 
 

Sự sống thay ñổi mà không mất ñi 
 

Sự sống này chỉ thay ñổi mà không mất ñi 
   

1159 HCð Sức sống Cùng hiệp nhau, chúng con thờ lạy Chúa   

1160 HCð Suối thiếng Em ñềm triền miên   

1161 TCCð Suối trường sinh Này hỡi người ñang khao khát Phương Anh - Cao 
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    Huy Hoàng 

1162 KNHT Suốt cuộc ñời Suốt cuộc ñời con, bàn tay Chúa Kim Long 

1163 KNHT Ta là bánh Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống Kim Long 

1164 TCCð Ta là cửa chuồng chiên Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta   

1165 KNHT Ta là dân tộc Ta là dân tộc, là ñoàn chiên Mi Trầm 

1166 KNHT Ta sống kiếp Ta sống kiếp ña ñoan trần gian Vũ 

1167 HCð Tấm bánh miến Tấm bánh trắng tinh tuyền ly rượu nho thơm   

1168 TCTH Tấm bánh ñời con  Con xin làm tấm bánh bẻ ra Thanh Lâm 

1169 HCð Tâm ca linh mục Linh mục ñược tuyển chọn trong kiếp người   

1170 TCTH Tâm tình dâng Chúa  Trong thanh vắng nguyện cầu ðan Vy 

1171 TCCð, HCð Tâm tình hiến dâng Biết lấy gì cảm mến Oanh Sông Lam 

1172 TCTH Tâm tình hiến dâng  Trọn ñời con trọn ñời Hồng Cúc 

1173 HCð Tâm tình hoà bình Từ ñồng xa mục ñồng tiến về   

1174 TCTH Tâm tình người tôi tớ  Là người tôi tớ của Thiên Chúa Thiên Lan 

1175 HCð Tận hiến ðời con ñã hiến cho Chúa   

1176 TCCð Tận hiến cho Mẹ Con ñến trước toà Nữ Vương uy quyền Huyền Linh 

1177 TCTH Tân hôn cảm tạ  Từ ngàn xưa Chúa ñã yêu thương Hương Vĩnh 

1178 TCCð Tấu lạy Bà Tấu lạy Bà chở che kẻ ñồng trinh Vinh Hạnh 

1179 TCCð Tạ lễ Thánh lễ ñã hết chúng con ra về Kim Long 

1180 TCCð Tạ lễ với Mẹ Ma-ri-a ơi, con xin cám ơn Mẹ Thành Tâm 

1181 TCCð Tạ ơn Hãy hát lên tạ ơn Chúa mãi mãi Trần Thế 

1182 TCCð Tạ ơn Cha Tạ ơn Cha Ha-lê-lui-a  Hoàng ðức 

1183 KNHT Tạ ơn Chúa Tạ ơn Chúa vì tấm bánh (ư) Chúa Hoàng Kim 

1184 KNHT Tạ ơn Chúa Tạ ơn Chúa ñược tạ ơn Chúa là Mi Trầm 

1185 TCCð Tạ ơn Chúa ðến muôn ñời con cảm tạ   

1186 TCTH Tạ ơn Chúa  Nào cùng tiến bước vào nhà Hương Vĩnh 

1187 TCCð Tạ ơn Chúa với Mẹ Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền   

1188 HCð Tạ ơn Chúa xuân Mùa ñông ñã qua ñi rồi, này mùa   

1189 HCð Tạ tội Con tội lỗi xin cui ñầu tạ tội   

1190 HCð Tantum ergo 1     

1191 TCCð, HCð Tán tụng hồng ân Xin dâng lời cảm tạ hồng ân TC Hải Linh 

1192 TCTH Tc Benedictus     Xuân Thảo 

1193 TCTH Tc Giê-rê-mi-a 31     Xuân Thảo 

1194 TCTH Tc I-sai-a 12      Xuân Thảo 

1195 TCTH Tc ða-ni-en 3     Xuân Thảo 

1196 TCTH Tc Ngợi Khen    Xuân Thảo 

1197 TCTH Tc Xuất Hành (CTVQ)     Xuân Thảo 

1198 HCð Te Deum     

1199 HCð Thân bụi tro Thân con như chiếc lá rụng rơi về cội   

1200 HCð Thần Khí Chúa Thần Khí Chúa ngự trên tôi   

1201 HCð,TCCð Thần Khí Chúa sai ñi Thần khí Chúa ñã sai tôi ñi   

1202 TCCð Thân lạy Gia-vê Thân lạy Gia-vê ñêm ngày con rên Hng Khánh – K. Long

1203 TCCð Thân lạy Nữ vương Thân lạy nữ vương Kim Long 

1204 HCð Thần Linh Chúa Thần Linh Chúa ngự trên tôi   

1205 KNHT Thần linh Chúa Thần Linh Chúa trên tôi, Ngài ñã  Ngô Công Tâm 
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1206 TCCð, HCð Thân lúa miến Chúa ơi thân con là thân Mi Trầm 

1207 TCTH Thần trí tôi vui mừng  Thần trí tôi vui mừng Xuân Thảo 

1208 KNHT Thập giá ngất cao Thập giá ngất cao ở trên thế gian này Hoàng Kim 

1209 KNHT Thật con ở với Chúa Thật con ở với Chúa luôn, An ðức 

1210 TCTH Thật hạnh phúc thay  Thật hạnh phúc thay cho những Hoàng Phương 

1211 KNHT Thầy là cây nho Thầy là cây nho, chúng con là cành nho Hùng Lân 

1212 KNHT Thầy ñi tới ñâu Thầy ñi tới ñâu, con cũng theo Thầy Hùng Lân 

1213 HCð Thầy sẽ ở cùng các con Trước khi Chúa lên trời, Ngài ñã phán    

1214 TCCð Thắp gnàn hương hoa Nào về ñây thắp lên ngàn hương ðỗ Vi Hạ 

1215 HCð Thắp nén hương xuân Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời   

1216 KNHT Thắp sáng lên Xin thắp sáng lên một ngọn nến hồng Hùng Lân 

1217 TCCð, HCð Thắp sáng trong con Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa Trầm Hương 

1218 KNHT Thành tâm dâng Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Kim Long 

1219 TCCð, HCð Thánh ca Phục Sinh Mừng khen Chúa chúng ta Phục Sinh Monsigny 

1220 TCCð Thánh danh bất tử Mẹ ôi giữa cuộc ñời tăm tối Mai Nguyên Vũ 

1221 TCTH Thánh Gia-cô-bê  Thánh Gia-cô-bê ñã trở Thiên Lan 

1222 TCTH Thánh giá Nguồn bình an  Là con người trong cõi nhân sinh Diễm Chi 

1223 HCð Thánh giá vinh quang Cây thánh giá dấu hiệu của vinh quang   

1224 TCTH Thánh Giu-se  Nhịp nhàng lời ca dâng tiến Thanh Lâm 

1225 HCð Thánh Giu-se bạn ðức Trinh Nữ Giu-se bạn hiền của ðức Nữ Trinh   

1226 TCTH Thánh Giu-se quyền linh  Dâng lời cảm mến tri ân Thiên Thanh 

1227 TCCð, HCð Thánh hoá gia ñình ðoàn con ñến hợp tiếng dâng  Mi Trầm 

1228 HCð Thánh hoá linh mục Xin Chúa ñoái thương thánh hoá linh mục   

1229 HCð Thánh lễ cuộc ñời Ta cùng về thôi vì cuộc lễ hết rồi    

1230 HCð Thánh lễ ñã hết rồi Thánh lễ ñã hết rồi con về thôi   

1231 HCð Thánh lễ tạ ơn Lễ vật con dâng hôm nay với tâm tình   

1232 TCTH Thánh Mô-ni-ca  Chúa ñã nhậm lời Hương Vĩnh 

1233 TCCð Thánh Sa-vi-ô Sa-vi-ô gương ñời trinh trong JIP 

1234 TCCð Thánh Tâm Chúa Giê-su Thánh Tâm Chúa Giê-su nguồn êm Huyền Linh 

1235 TCTH Thánh thần Chúa  Thánh Thần Chúa bao phủ Thanh Lâm 
1236 

 
TCCð, HCð 
KNHT 

Thánh Thần hãy ñến 
 

Thánh Thần khấn xin ngự ñến 
 

Thành Tâm 
 

1237 TCTH Thánh thể nhiệm mầu Oi Thánh Thể nhiệm mầu Trần Mai 

1238 HCð Thánh vịnh 62 Con khát khao tìm ñến Ngài, lạy Chúa   

1239 KNHT Theo gương Theo gương con Chúa xưa nơi Nguyễn Duy Vi 

1240 TCCð Theo hương trầm Theo hương trầm toả bay   

1241 KNHT Thiên Chúa là Thiên Chúa là tình yêu, Chúa là tình yêu Hùng Lân 

1242 TCTH Thiên Chúa sẽ lau khô  Thiên Chúa sẽ lau khô giọt Xuân Thảo 

1243 TCCð Thiên Thần Chúa Thiên thần Chúa hạ trại ñồn   

1244 TCCð, HCð Thiếu nhi yêu Chúa Con yêu Chúa Chúa ơi Chúa là  Nguyễn Duy 

1245 HCð Thôi ! Mặt trời ñang lên ngàn muôn   

1246 HCð Thông phần dâng Dâng Cha bánh rượu, bánh rượu   

1247 KNHT Thực tối ngày Thực tối ngày hôm nay Chúa hiển   

1248 HCð Thờ lạy Chúa Con thờ lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa muôn   
1249 

 
TCCð, HCð, 
KNHT 

Thờ lạy Chúa 
 

Thờ lạy Chúa thờ lạy Chúa 
 

Hoài ðức 
 

1250 TCTH Thờ lạy Chúa Con thờ lạy Chúa ngự trong Thiên Thanh 
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1251 HCð Thờ lạy nhiệm tích 2 Quỳ trước Thánh Thể nhiệm mầu   

1252 HCð Thờ lạy nhiệm tích 5 ðây nhiệm tích Thánh, ðây nhiệm tích thánh   

1253 KNHT Thờ lạy tin yêu Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân  Thiện Cẩm 

1254 HCð Thời giờ hồng phúc Thời giờ hồng phúc ñã ñến ñây rồi,   

1255 HCð Tiến ca Phục Sinh Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngát   

1256 TCCð Tiến dâng Tiến dâng trên bàn thờ rượu   

1257 HCð Tiến dâng Cha Này giờ ñây ñoàn con tiến dâng lên Ngài   

1258 HCð Tiến dâng lên Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật   

1259 HCð Tiến tới Trong an bình và trong hợp nhất   

1260 KNHT Tiến về Nhà Chúa Tiến về nhà Chúa lòng ngây Viết Chung 

1261 HCð Tiếng dịu dàng Hỡi giáo dân, Mau nghe tiếng dịu dàng   

1262 TCTH Tiếng gọi trong sa mạc  Trong sa mạc hoang vu Xuân Thảo 

1263 TCCð Tiếng hát lữ hành A-ve Ma-ri-a A-ve Ma-ri-a Lạy Mẹ Jb. Phúc 

1264 HCð Tiếng hát thiên thu Trọn ñời con một bài hát kinh ca ngợi   

1265 TCCð Tiếng lòng cảm mến Xin dâng Mẹ muôn tiếng lòng  Nguyễn Duy 

1266 KNHT Tiếng nhạc Tiếng nhạc oai hùng vang trên Hải Linh 

1267 HCð Tiếng vang Thánh Giu-se (nguyện xin)   

1268 HCð Tim dâng ý thơ Tim tôi dâng ý thơ tuyệt   

1269 TCCð Tim dâng ý thơ Tim tôi dâng ý thơ Kim Long 

1270 TCTH Tìm kiếm Chúa  Hỡi dñoàn dân Thánh hãy kính sợ Hương Vĩnh 

1271 KNHT Tim tôi dâng Tim tôi dâng ý thơ, ý thơ Nguyễn Duy 

1272 TCCð, HCð Tìm về chân thiện mỹ Chúa là chân thiện mỹ là chân lý Nguyên Kha 

1273 TCTH Tin cậy Chúa  Chúa phán : các con hãy xin Nam Hải 

1274 TCTH Tin cậy nơi Chúa  Ngài là thành trì núi ñá Trung Lập f.s.c 

1275 TCCð Tin Chúa ở trong tôi Ai hỏi vì sao có thế giới xinh tươi Quang Anh 

1276 TCCð Tin hay không tin Tin hay không tin là chấp nhận Nguyễn Lý 

1277 KNHT Tin lòng Cha Tin lòng Cha bao dung, như khung Martino 

1278 HCð Tin Mừng cho người muốn nghe Lời Ngài còn ñó cho người muốn lắng nghe   

1279 TCCð Tin Mừng Giáng Sinh Một ngày dài trên ñất ấy Thành Tâm 

1280 TCTH Tin tưởng nơi Chúa  Lạy Thiên Chúa Chúa là nơi Hương Vĩnh 

1281 HCð Tin vào tình Chúa Người ñời dạy con phải sống khôn ngoan   

1282 TCCð Tin yêu ca Dù sống trong lao nhọc dù chết Nguyễn Thắng 

1283 TCCð Tin yêu nơi Chúa Vì tin yêu nơi Cha ánh mắt ñời xa lạ Người họ Trầm 

1284 TCTH Tình ca Giáng Sinh  Chỉ vì yêu thương Ngài Thanh Lâm 

1285 TCTH Tình ca Go-rét-ti  Bài tình ca trinh trong thắm Phạm Thuyên 

1286 TCTH Tình cao quý  Tình yêu nào cao quý Hương Vĩnh 

1287 TCTH Tình Cha  Tình Cha êm ái thay, ngọt Trần Mừng 

1288 TCCð Tình Chúa bao la Tình thương Chúa bao la biển khơi Mi Trầm 

1289 TCTH Tình Chúa cao vời Tình Chúa ôi cao vời ðan Vy 

1290 TCTH Tình Chúa thương con  Bao la tình Chúa yêu con Giang An 

1291 TCCð Tình dâng hiến Lạy Chúa con tiến dâng lên Trung Chính 

1292 KNHT Tinh hoa lúa Tinh hoa lúa miến Chúa lấy mà nuôi Hoàng Kim 

1293 HCð Tình khúc Lạy ðâng tình quân con tôn thờ   

1294 HCð Tình khúc Mân Côi Từng lời kinh Mân Côi trên ñôi môi nhỏ bé   

1295 TCCð Tình mẹ Tình Mẹ ngọn núi Li-băng Phương Anh 
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1296 HCð Tình Mẹ bao la Tình Mẹ tình mẹ bao la bao la như biển    

1297 TCTH Tình mẹ Mô-ni-ca  Có gì ñẹp hơn tình mẹ yêu con Trần Mừng 
1298 

 
TCCð, HCð, 
KNHT 

Tình Ngài yêu 
 

Tình Ngài yêu con bao la vươn lút trời 
 

Huy Hoàng 
 

1299 KNHT Tình thương Con sẽ ca ngợi tình thương của ngài Phương Anh 

1300 TCTH Tình thương Chúa  Tình thương Chúa chan hoà Xuân Thảo 

1301 TCTH Tình thương của Chúa  Tình thương của Chúa cha hoà Cao Nguyên 

1302 TCCð Tình trời nở hoa Lễ No-en ñang về với ta Quang Anh 

1303 TCCð, HCð Tình trời vinh sáng Giữa ñêm âm u âm u gió reo vi vu ðỗ Vi Hạ 

1304 HCð Tình yêu Tình yêu cao siêu ôi thật nhiệm mầu   

1305 KNHT Tình yêu Chúa Tình yêu Chúa cao vời biết bao nào con   

1306 TCCð Tình yêu Chúa Khi tình yêu con còn mơ ðỗ Thi Thức 

1307 TCTH Tình yêu Chúa  Vì yêu Chúa ñã muốn ở mãi bên Kim Loan 

1308 KNHT Tình yêu của Chúa Tình yêu của Chúa như tiếng mẹ ru a Ngọc Linh 

1309 HCð Tình yêu mến Cuộc ñời này con có gì mà dâng Chúa ñâu   

1310 KNHT Tình yêu mới Tình yêu mới ñến như hoa thơm Nguyễn Duy 

1311 TCTH Tình yêu ngất cao Ai ăn thịt Ta ai  Thiên Linh 

1312 TCTH Tình yêu thập giá  Can-vê chiều xưa loang máu hồng Hương Vĩnh 

1313 TCCð, HCð Tình yêu Thiên Chúa Tình yêu Thiên Chúa như trăng ThếThông-ðình Diễn 
1314 

 
TCCð, HCð, 
KNHT 

Tình yêu Thiên Chúa 
 

Tình yêu ôi cao siêu là tình yêu TC 
 

Kim Long 
 

1315 TCCð Tình yêu thương vời vợi Chúa có tình yêu thương vời vợi Phan-xi-cô 

1316 KNHT Tinhf thương Chúa Tình thương Chúa kêu mời ñoàn Martino 
1317 
 

TCCð, HCð, 
KNHT 

Tôi chỉ ước trông 
 

Tôi chỉ ước trông một ñiều 
 

Hoàng Khánh - Kim 
Long 

1318 TCTH Tôi hớn hở vui mừng  Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa Nam Hải - Hải Linh 

1319 TCCð Tôi mừng vui Tôi mừng vui mỗi khi nghe Hng Khánh – K. Long

1320 KNHT Tôi muốn hát Tôi muốn hát một bài ca Kim Long 

1321 KNHT Tôi ñã hối hận Tôi ñã hối hận dài lâu lỗi lầm   

1322 KNHT Tôi sẽ tiến ñi Tôi sẽ tiến ñi trước mặt Thiên Chúa   

1323 TCTH Tôi sống trong niềm tin  Tôi sống trong niềm tin vào Cao Nguyên 

1324 TCCð Tôi thâm tín Tôi thầm tín rằng sự chết hay Hoàng ðức 

1325 HCð Tôi vui mừng Tôi vui mừng khi nghe nhủ rằng nào ta   

1326 KNHT Tôi yêu người Tôi yêu người anh em cùng tôi sống Hùng Lân 

1327 TCTH Tôn vinh  Tôn vinh, xin tôn vinh Khoa Tâm 

1328 TCTH Tôn vinh Chúa  Tôn vinh Chúa lúc trời Hương Vĩnh 

1329 TCTH Tôn vinh Chúa Ba Ngôi  Xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Hương Vĩnh 

1330 TCTH Toàn thể ñịa cầu  Toàn thể ñịa cầu, nào tung Cao Nguyên 

1331 HCð Toi chỉ ước trông Tôi chỉ ước trông một ñiều   

1332 HCð Tựa hạt miến Tựa hạt miến kết thành tấm bánh, lòng   

1333 TCCð, HCð Tựa làn trầm hương Tựa làn trầm hương  ðỗ Vị Hạ 

1334 KNHT Tựa trầm hương Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên   

1335 TCCð, KNHT Từ bây giờ Từ bây giờ cho ñến ngàn thu Oanh Sông Lam 

1336 TCCð, HCð Từ chốn luyện hình Từ chốn luyện hình u tối Kim Long 

1337 TCCð, KNHT Từ hừng sáng Từ hừng sáng tôi ñã Kim Long 

1338 TCTH Từ hừng sáng   Từ hàng sáng con hằng Trần Mừng 

1339 KNHT Từ khi Ngài Từ khi Ngài ñến với tôi, loài hoa biết Hải Triều 
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1340 KNHT Từ lòng ñất Từ lòng ñất, Người ly thoát hôm nay   

1341 TCCð Từ luyện hình Từ luyện hình thẳm sâu trăm u Phan Sinh 

1342 KNHT Từ muôn phương Từ muôn phương ta về ñây sánh vai Thành Tâm 

1343 KNHT Từ muôn phương Từ muôn phương chúng con ñã về chúng Nguyễn Duy 

1344 KNHT Từ muôn thuở Từ muôn thuở Chúa ñã yêu con Kim Long 

1345 KNHT,HCð Từ ñây hỡi Từ ñây hỡi chúng con Thầy sẽ không 
Hng Khánh –K 
Long 

1346 
 

TCCð, HCð, 
KNHT 

Từ ngàn xưa 
 

Từ ngàn xưa cha ñã yêu con, cha gọi 
 

Kim Long 
 

1347 KNHT Từ ngày Tê-rê-xa Từ ngày Tê-rê-xa chào ñời Nguyễn Kh. Xuyên 

1348 TCTH Từ núi thánh Xi-on  Cúi xin ðấng tạo thành Xuân Thảo 

1349 TCCð Từ rất xa khơi Từ rất xa khơi Người ñã gọi tôi ðỗ Vi Hạ 

1350 KNHT Từ ruộng ñất Từ ruộng ñất ñã trổ sinh muôn hoa mầu Viết Chung 

1351 TCTH Từ thánh ñiện  Từ thánh ñiện nguyện cầu Xuân Thảo 

1352 KNHT Từ vực sâu Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Thành Tâm 

1353 TCCð Từ vực sâu Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi   

1354 HCð Từ vực sâu 2 Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa   

1355 TCCð Từ vực thẳm Từ vực thẳm con kêu lên Ngài Chúa ơi Thy Yên 

1356 KNHT Từ Xi-on, khi Chúa Từ Xi-on, khi Chúa dắt về Nguyễn Kh. Xuyên 

1357 KNHT Từng nén hương Từng ơ nén hương thơm bé mọn Viết Chung 

1358 KNHT Trần gian ghi Trần gian ghi nhớ rằng ñêm nay Duy Ân Mai 

1359 KNHT Trần gian hoang vu Trần gian hoang sơ hằn in vết nhơ Kim Long 

1360 HCð Trần gian ngày ñó Trần gian hôm nay con ñã cãch xa   

1361 KNHT Trần gian vui Trần gian vui ngắm nhìn Duy Ân Mai 

1362 TCCð Trần hoan hân Trời hân hoan ñất tưng bừng vui ca Kim Long 

1363 TCCð Tràng hoa mân côi Ma-ri-a Mẹ ơi con dâng Mẹ Phạm Xuân Chiến 

1364 HCð Trái ñất rung ñộng Trái ñất rung ñộng và mở ra   

1365 HCð Trái tim Chúa Giê-su Trái tim Chúa Giê-su yêu thương   

1366 KNHT Trái tim con Trái tim con mãi băn khoăn Nguyễn Duy 

1367 TCCð Trái tim mới Xin ban cho con một trái tim mới   

1368 TCCð, HCð Trái tim người Trái tim Người ñầy lửa mến triền miên Nguyễn Khắc Tuân 

1369 TCCð Trái tim nhân hiền Trái tim nhân hiền tan nát    

1370 TCCð Trái tim tinh tuyền Lạy Chúa xin ban cho con trái tim    

1371 TCTH Trên các ngươi  Trên các ngươi, Ta sẽ rảy  Xuân Thảo 

1372 TCCð, HCð Trên con ñường về quê Trên con ñường trở về tâm hồn   

1373 KNHT Trên cõi thiên Trên cõi thiên ñàng rực rỡ Hoài ðức 

1374 HCð Trên ñĩa thánh Trên ñĩa thánh con dâng Ngài tấm bánh   

1375 HCð Trên ñĩa thánh Trên ñĩa thánh cuộc ñời Chúa ơi   

1376 TCCð,KNHT Trên ñường Em-mau Trên ñường Em-mau hai người lữ  Thành Tâm 

1377 HCð Trên ñường hiến tế Cùng với Mẹ con thưa tiếng Fi-át   

1378 HCð Trên thập giá Trên thập giá Chúa chết khổ sầu   

1379 TCCð,HCð Trèo lên cao sơn Trèo trèo lên ai ñược Hùng Lân 

1380 TCTH Tri ân tình Chúa  Một trăm năm ân phúc ðan Vy 

1381 TCCð Triều ñại Người Sự công chính và nền hoà bình Phương Anh 

1382 TCCð, HCð Trông cậy Chúa Con vẫn trông cậy Chúa Phan-xi-cô 

1383 TCCð, HCð Trông ñợi Trời cao nghe chăng trần gian khấn 
Didier R. Lv. J. 
Bình 
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1384 KNHT Trọn ñời con Trọn ñời con hát ca nương theo cung ñàn Nguyễn Duy 

1385 TCCð, HCð Trong an bình Ra về trong hy vọng và mừng vui Nguyễn Duy 

1386 KNHT Trong cuộc ñời Trong cuộc ñời vui cất tiếng ca hát Nguyễn Duy 

1387 TCCð, HCð Trong gian truân Trong gian truân con ñã kêu cầu 
Hng Khánh –
K.Long 

1388 KNHT Trong máng cỏ Trong máng cỏ ñơn sơ có Chúa Cung Thương 

1389 TCTH Trong ñám mây  Trong ñám mây rạng ngời Xuân Thảo 

1390 KNHT Trong ñêm thánh Trong ñếm thánh nay nào biết dâng Kim Long 

1391 KNHT Trong niềm hân hoan Trong niềm hân hoan xin mừng Martino 

1392 TCCð, HCð Trong rừng sâu Trong rừng sâu có tiếng gọi   

1393 TCCð Trong trái tim Chúa Trong trái tim Chúa yêu muôn ñời   

1394 KNHT, HCð Trời cao Trời cao hãy ñổ sương xuống Duy Tân 

1395 TCCð Trời cao Trời cao, xin ñổ sương xuống Phạm Liên Hùng 

1396 HCð Trời cao (2) Trời cao hãy ñổ sương xuống   

1397 TCTH Trời cao hỡi  Trời cao hỡi nào hãy gieo sương Xuân Thảo 

1398 TCTH Trời cao hỡi  Trời cao hỡi xin cho vị công chính Xuân Thảo 

1399 KNHT Trời cao nghe Trời cao nghe chăng trần gian khấn J. Bình 

1400 KNHT Trời gieo sương Trời gieo sương xuống mây hãy mưa ðấng Hoàng Kim 

1401 KNHT, HCð Trời hân hoan Trời hân hoan ñất tưng bừng vui ca Kim Long 

1402 HCð Trời ñất mở hội hoà ca Trời ñất vũ hoàn ơi, hãy hát lên  

1403 KNHT Trời ñã tối Trời ñã tối ñêm về gió lay nhẹ Thành Tâm 

1404 HCð Trời và trái ñất Trời và trái ñất ñầy vinh quang Chúa   

1405 TCCð Trời xanh hãy hân hoan Trời xanh hãy hân hoan ñịa cầu Nguyên Kha 

1406 KNHT Trời xanh ơi Trời xanh ơi hỡi trời xanh Hùng Lân 

1407 HCð Trước bàn thờ Hôm nay trước bàn thờ, ñôi tân   

1408 KNHT Trước bàn thờ Trước bàn thờ Chúa, ñiệu nhạc cứ vơi K. Long -DuyAnMai 

1409 KNHT Trước ngai Mẹ Trước ngai Mẹ từ nhân, con dâng Nguyễn Duy 

1410 TCCð Trước Thánh thể Trước Thánh thể nhiệm mầu Vũ Kim 

1411 TCTH Trở về  Cha ơi nay con trở về Quang Môn 

1412 TCCð, HCð Trở về bên Chúa Lạy Chúa, hỡi Chúa ơi bao tháng ðỗ Vi Hạ 

1413 HCð Truyền rao ñi Truyền rao ñi khắp núi khắp ñồi   

1414 HCð Tu es Pétrus Tu es Pé trus   

1415 TCCð Tung bay Tung bay ñến khắp muôn phương xa chim   

1416 KNHT Tung hô Chúa Tung hô Chúa cao cả uy linh Phạm Liên Hùng 

1417 KNHT Tung hô Danh Chúa Tung hô danh Chúa vinh quang, Duy Ân Mai 

1418 HCð Tung hô nữ vương Tung hô nữ vương cao sáng   

1419 TCTH Tung hô Thiên Chúa  Cả trái ñất,  nào tung hô Thiên Quang Triển 

1420 TCCð, HCð Tuổi thơ dâng Chúa Lạy Chúa con lấy gì mà hiến    

1421 TCTH Tv 1      Xuân Thảo 
1422 TCTH Tv 102     

1423 TCTH Tv 103 (1) (3 têt)     

1424 TCTH Tv 103 (2)     

1425 TCTH Tv 103 (3     

1426 TCTH Tv 106     

1427 TCTH Tv 109     

1428 TCTH Tv 110     

1429 TCTH Tv 111     
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1430 TCTH Tv 112     

1431 TCTH Tv 114     

1432 TCTH Tv 115      
1433 TCTH Tv 116      
1434 TCTH Tv 117 (1)      

1435 TCTH Tv 117 (2)      
1436 TCTH Tv 117 (3)      

1437 TCTH Tv 118      

1438 TCTH Tv 12      

1439 TCTH Tv 120      

1440 TCTH Tv 121      

1441 TCTH Tv 122      

1442 TCTH Tv 125      

1443 TCTH Tv 127      
1444 TCTH Tv 129      

1445 TCTH Tv 130      

1446 TCTH Tv 135      

1447 TCTH Tv 136      

1448 TCTH Tv 137 (1)      

1449 TCTH Tv 137 (2)      

1450 TCTH Tv 14      
1451 TCTH Tv 144 (1)      
1452 TCTH Tv 144 (2)     

1453 TCTH Tv 145      

1454 TCTH Tv 146      

1455 TCTH Tv 147      

1456 TCTH Tv 15      

1457 TCTH Tv 16      

1458 TCTH Tv 16      

1459 TCTH Tv 17      

1460 TCTH Tv 18A      
1461 TCTH Tv 18B     

1462 TCTH Tv 2      

1463 TCTH Tv 21 (1)      

1464 TCTH Tv 21 (2)       
1465 TCTH Tv 22      

1466 TCTH Tv 23      

1467 TCTH Tv 24      

1468 TCTH Tv 26      

1469 TCTH Tv 28      

1470 TCTH Tv 29      

1471 TCTH Tv 30       

1472 TCTH Tv 31      
1473 TCTH Tv 32       

1474 TCTH Tv 32      
1475 TCTH Tv 33 (1)      

1476 TCTH Tv 33 (2)      

1477 TCTH Tv 36      

1478 TCTH Tv 39      
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1479 TCTH Tv 4      

1480 TCTH Tv 40      

1481 TCTH Tv 44      

1482 TCTH Tv 45       

1483 TCTH Tv 46      

1484 TCTH Tv 49      

1485 TCTH Tv 50 (1)      

1486 TCTH Tv 50 (2      

1487 TCTH Tv 53      

1488 TCTH Tv 61      

1489 TCTH Tv 62      

1490 TCTH Tv 64      

1491 TCTH Tv 65      

1492 TCTH Tv 65      

1493 TCTH Tv 66      

1494 TCTH Tv 67      

1495 TCTH Tv 67      

1496 TCTH Tv 68      

1497 TCTH Tv 70      

1498 TCTH Tv 71      

1499 TCTH Tv 77 (1)      

1500 TCTH Tv 77 (2)      

1501 TCTH Tv 77 (3)       

1502 TCTH Tv 79      

1503 TCTH Tv 8      

1504 TCTH Tv 80      

1505 TCTH Tv 83      

1506 TCTH Tv 84       

1507 TCTH Tv 85      
1508 TCTH Tv 88 (1)      

1509 TCTH Tv 88 (2)      

1510 TCTH Tv 89      
1511 TCTH Tv 90      

1512 TCTH Tv 91      

1513 TCTH Tv 92      

1514 TCTH Tv 94      

1515 TCTH Tv 95 (1)      

1516 TCTH Tv 95 (2)      

1517 TCTH Tv 96      

1518 TCTH Tv 97 (1)      

1519 TCTH Tv 97 (2)      

1520 TCTH Tv 99      

1521 HCð Ubi caritas et amor     

1522 KNHT Vạn lạy Chúa Vạn lạy Chúa ai ñược trèo lên cao Hùng Lân 

1523 KNHT Vang lên muôn lời Vang lên muôn lời ca ta ca ngợi Chúa Hoàng Kim 

1524 HCð Vang lời tụng ca Các trẻ Do-thái trên tay hoa lá reo mừng   
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1525 KNHT Vài Nghìn năm Vài nghìn năm xa trước ñó Chúa Thành Tâm 

1526 HCð Vàng châu ngọc báu Nước Trời như vàng châu như ngọc báu   

1527 TCCð Về bên Chúa Tôi vui mừng tiến bước Nguyễn Duy 

1528 HCð Về bến Thiên ñàng Nguyện xin Thánh Cả Giu-se   

1529 TCCð Về ñây hát mừng Về ñây kết muôn nu hồng chúc khen ðỗ Vi Hạ 

1530 TCCð, HCð Về ñây hỡi người Về ñây hỡi người Lan Thanh 

1531 HCð Về nhà Cha Ta ñi về Nhà Cha, bước chân dồn   

1532 TCCð Về nhà Cha Trên ñường về nhà Cha   
1533 

 
HCð 
 

Về ñi 
 Về ñi hãy mau về ñi làm hoà với người anh em   

1534 TCCð, HCð Về nơi ñây Chúng con về nơi ñây   

1535 HCð Về nơi ñây 2 Về nơi ñây bên Thánh Tâm Chúa nhân từ   

1536 HCð Veni, creator spiritus     

1537 HCð Vì Chúa ñã xuống ñời Tạ ơn Chúa ñã sinh xuống ñời   

1538 TCCð, HCð Vì Chúa sẽ ñến ðường Chúa ta uốn cho ngay Phương Anh 

1539 TCCð Vì Danh Cha Vì danh Chúa nhân từ Kim Long 

1540 KNHT Vì lời gọi mời Vì lời gọi mời Cha ơi ðức Dũng 

1541 HCð Viết tử hùng Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu cương quyết   

1542 TCTH Vinh danh Ba Ngôi   Vinh danh Chúa Cha và Xuân Thảo 

1543 KNHT Vinh danh Thiên Chúa Vinh danh vinh danh Thiên Chúa trên Kim Long 

1544 TCCð Vinh danh Thiên Chúa Vinh danh Thiên Chúa trên trời ðỗ Vi Hạ 

1545 HCð Vinh dự của chúng ta Vinh dự của chúng ta là thập giá ðức Ki-tô   

1546 TCCð, HCð Vinh phúc Vinh phúc thay người kính sợ Chúa Kimi Long 

1547 KNHT Vinh quang Vinh quang của Ta là Thánh Giá Hoang Kim 

1548 TCCð Vinh quang Chúa Trời xanh ơi hỡi trời xanh Hùng Lân 

1549 HCð Vinh quang của Ta Vinh quang của Ta là Thánh Giá   

1550 TCTH Vị Chúa Tể càn khôn  Này ñây vị Chúa tể càn khôn Xuân Thảo 

1551 TCTH Vỗ tay hát mừng  Vỗ tay ñi nào vỗ tay ngàn muôn Lan Trinh 

1552 HCð Vịnh ca 127 Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa   

1553 TCCð Vòng tay cho Người Ngày xưa Chúa KI-tô thập giá   

1554 KNHT Vườn nho Vườn nho, vườn nho Thiên Chúa   

1555 HCð Với bước chân bé nhỏ Với bước chân bé nhỏ, con tiến lên   

1556 KNHT Với cả tâm tình Với cả tâm tình với cả xác hồn Viết Chung 

1557 HCð Vua tình yêu Nhịp bước lên ñường bạn tình ơi   

1558 TCCð, KNHT Vui ca lên nào Vui ca lên nào thiếu nữ Xi-on Hoàng Kim 

1559 KNHT Vui ca mừng Vui ca mừng khắp thế trần Nguyễn Duy 

1560 TCCð, HCð Vui ca Phục Sinh Này giờ vượt qua sự sống chiến thắng Hoài Bắc 

1561 TCCð, HCð Vui lên Vui lên ! Nào vui lên nào vui lên Mi Trầm 

1562 KNHT Vui lên anh em Vui lên anh em ! Hãy vui trong Chúa Hoàng Kim 

1563 HCð Vui ngày trở về Người ñi trong ñâu thương sẽ về   

1564 HCð Vui sống ðừng lo chi ngày mai ñừng băn khoăn trong   

1565 TCCð Xin ban Thần Khí Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng Việt Trì 

1566 HCð Xin ban Thánh Linh Lạy Chúa, xin ban Thánh Linh Ngài   

1567 HCð Xin ban thêm lòng tin Xin ban thêm lòng tin nơi Chúa   

1568 TCTH Xin các thánh phù giúp  Xin các thánh trên trời Xuân Thảo 

1569 TCTH Xin cám ơn Người  Muôn lạy Chúa Trời rất Hương Vĩnh 
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1570 HCð Xin cảm tạ Xa từ lâu thuở trước Thiên Chúa   

1571 KNHT Xin cảm tạ Xin cảm tạ Cha xin cám ơn trời   

1572 TCCð Xin cảm tạ Chúa Chúng con cùng cảm tạ Chúa Kim Long 

1573 TCCð, KNHT Xin chỉ cho con Xin chỉ cho con ñường ñi Hùng Lân 

1574 KNHT Xin cho con Xin cho con làm một cánh hoa Hùng Lân 

1575 KNHT Xin cho con biết Xin cho con biết lắng nghe Nguyễn Duy 

1576 KNHT Xin cho con biết Xin cho con (cho con) ñược no say   

1577 TCTH Xin cho con thấy Chúa  Xin cho con thấy Chúa nơi ðan Vy 

1578 TCCð Xin cho tôi Xin cho tôi ñược mến yêu Ngài Nguyễn Duy 

1579 TCTH Xin Chúa ban bình an  Xin Chúa ban bình an cho  Xuân Thảo 

1580 KNHT Xin Chúa cho dân Xin Chúa cho dân Ngài một quả tim Hoàng Kim 

1581 TCTH Xin Chúa giữ gìn  Lạy Chúa, xin giữ gìn ánh mắt Xuân Tuyết 

1582 TCTH Xin Chúa nhớ lại  lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại Xuân Thảo 

1583 KNHT Xin Chúa ñoái Xin Chúa ñoái thương chúc lành cho Phanxicô 

1584 TCCð Xin Chúa thiên ñình Xin Chúa thiên ñình ñoái nhận   

1585 HCð Xin Chúa thương Lạy Chúa chí ái tiếng con nài xin   

1586 HCð Xin Chúa thương Này ñây con dâng Chúa những lời kinh   

1587 TCCð Xin Chúa tỏ lòng từ bi Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi P. Mi Trầm 

1588 TCTH Xin Chúa xử cho con  Muôn lạy Chúa Trời, xin Chúa Xuân Thảo 

1589 KNHT Xin dẫn con ñi Xin dẫn con ñi trên ñường yêu thương Hùng Lân 

1590 TCCð Xin dẫn ñưa con Lạy Chúa xin dẫn ñưa con tìm    

1591 TCCð Xin dâng Xin dâng của lễ này   

1592 TCTH Xin dâng  Xin dâng tiến lên Cha Hương Vĩnh 

1593 HCð Xin dâng 2 xin dâng cho lòng thương xót Chúa   

1594 TCCð Xin dâng câu tán tụng Xin dâng câu tán tụng Ngài Cao Huy Hoàng 

1595 HCð Xin dâng Cha 2 Tất cả tạo vật ñều do bởi Chúa, bao   

1596 HCð Xin dâng Chúa Xin dâng Chúa hiến lễ này ñể tưởng niệm   

1597 HCð Xin dâng lên Xin dâng lên niềm vui giáng sinh   

1598 TCCð Xin dâng lên Với tiếng hát du dương Hoàng Vũ 

1599 TCCð Xin dâng lên Xin dâng lễn chén rượu nồng Vũ Lan 

1600 TCCð Xin dâng lên Xin dâng lên niềm vui giáng sinh   

1601 HCð Xin dâng lên 3 Với tiếng hát du dương   

1602 HCð Xin dâng lên 6 Xin dâng lên tấm bánh tinh tuyền là lao   

1603 KNHT Xin dâng lời Xin dâng lời cảm tạ hồng ân TC Hải Linh 

1604 TCCð Xin giang cánh tay ra Hãy ca khen hỡi mọi kiệt tác Ngài Phạm Xuân Chiến 

1605 HCð Xin giữ con Xin giữ con ñể con phụng sự Chúa   

1606 TCCð Xin giữ gìn con Xin giữ gìn con lạy Chúa con ơi Thành Tâm 

1607 HCð Xin giữ nguyên màu áo Bên nhau trước ngai Mẹ Thánh khấn xin   

1608 TCCð Xin hãy ñến Lạy Chúa xin hãy ñến cứu ñộ chúng con Phương Anh 

1609 KNHT Xin khấn nguyện Xin khấn nguyện chung tình thương yêu   

1610 TCTH Xin kính chào  Xin kính chào, xin kính chào thánh Xuân Thảo 

1611 KNHT Xin kính dâng Xin kính dâng của lễ bé mọn ñơn sơ Viết Chung 

1612 TCCð Xin lắng nghe Xin lắng nghe con cầu vực sâu Thái Hoà Vũ Mg Thơ 

1613 TCTH Xin lắng tai  Lạy Chúa xin lắng tai và ñáp Thanh Lâm 

1614 TCCð Xin làm ánh sao Don Bos-co sứ giả của tình thương   
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1615 TCCð Xin Mẹ nhớ Khi bình minh gieo nắng tươi hồng Kim Long 

1616 TCTH Xin một ñời  Từ thuở xa ấy Chúa yêu con Thiên Hương 

1617 TCCð Xin mở cho con Xin mở miệng cho con hát khen  Quốc Vinh 

1618 TCTH Xin mở cho con  Xin mở cho con ñôi mắt Xuân Thảo 

1619 TCTH Xin mở cửa thiên ñường  Chúng con cầu xin Chúa Xuân Thảo 

1620 HCð Xin Ngài ðường Em-mau trời tối, quê hương vẫn   

1621 HCð Xin Ngài dạy con Xin Ngài dạy con biết sống quảng ñại   

1622 TCTH Xin Ngài nên như thành trì  Xin Ngài nên như thành trì Cao Nguyên 

1623 HCð Xin Ngài tha thứ Con nhìn lên Nhan Chúa trong lúc cơ cùng   

1624 KNHT Xin Ngài thương Xin Ngài thương mau ñến phù   

1625 HCð Xin Ngài thương con Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu   

1626 HCð Xin Ngài thương con Một ngày ñã chợt tắt say mê   

1627 HCð Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Xin Ngôi Ba Thiên Chúa   

1628 HCð Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Nguyện Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự    

1629 TCCð Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Kim Long 

1630 TCCð Xin người thương con Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Thành Tâm 

1631 TCTH Xin nhớ lại  Xin Ngài nhớ lại lời giao ước P. Kim 

1632 TCTH Xin ñưa con về  Xin hãy ñưa con về nguồn tình yêu Thanh Lâm 

1633 HCð Xin ñịnh nghĩa tình yêu Yêu là chết ñi là ñóng ñinh là biết hy sinh   

1634 TCCð Xin ñừng ñoán phạt Lạy Chúa, xin ñừng ñoán phạt Kim Long 

1635 KNHT Xin ở lại Xin ở lại với con Chúa ơi Hải Triều 

1636 KNHT Xin ở với con Xin ở với con, Chúa ôi, xin hãy ở với con Hùng Lân 

1637 TCCð Xin phù giúp Này ñời con sầu thương nguy khó Kim Long 

1638 HCð Xin sai con ñi Xin sai con ñi ñi vào giữa lòng thế giới   

1639 HCð Xin thánh hiến con Ngài ñã ñến hiến thân cho cuộc ñời   

1640 KNHT Xin Thánh Thần Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hoà khắp Hùng Lân 

1641 TCCð Xin thương con Lạy Chúa nguyện thương con  Phương Anh 

1642 TCTH Xin thương cứu ñộ  Xin Chua thương cứu ñộ Phan Sinh 

1643 TCTH Xin thu hút lòng con  Lạy Chúa, xin thu hút lòng Xuân Thảo 

1644 HCð Xin tình yêu bao la Xin trao cho người hạnh phúc   

1645 TCCð Xin tỏ lòng Lạy Chúa xin tỏ lòng tư bi Chúa Phương Anh 

1646 HCð Xin vâng Mẹ ơi ñời con dõi bước theo Mẹ  Mi Trầm 

1647 HCð Xin vâng 2 Mẹ ơi hai tiếng xin vâng con dâng l   

1648 TCCð Xin vâng ý Cha Nếu ñược thì lạy Cha, xin qua ñi Thành Tâm 

1649 TCCð Xin vác lấy thập giá Dưới chân cây thập tự ngước ðỗ Vi Hạ 

1650 HCð Xin vĩnh biệt Xin vĩnh biệt người thân này xa    

1651 KNHT Xin vĩnh biệt Xin vĩnh biệt mọi người tôi ra ñi  Thiện Cẩm  

1652 TCCð Xin vòng ñôi tay Xin muôn ân tình Ngài từ khi ðỗ Vi Hạ 

1653 HCð Xi-on vui lên Giữa nơi trần thế nài xin Th Chúa   
1654 HCð Xuân hy vọng Ngày ñầu xuân con dâng lên Th Ch   

1655 HCð Xuân ñã về Xuân ñã về trong nắng ñẹp    

1656 TCCð Xuân nguyện Ngày ñầu năm con hân hoan Nguyễn Lý 

1657 TCTH Xuân tạ ơn (3 tết)  Trong ngày ñầu năm mới Hoàng Phương 

1658 HCð Xuân thanh bình A A xuân về, hôm nay xuân về   

1659 KNHT Xuân về Xuần về lòng nguyện Chúa xuân PhngTrâm Mỹ Huyền 

1660 TCTH Bộ lễ  XT 
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